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NHẬP PHÁP GIỚI .................................................................................................... 17 
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4. Chư pháp tương tức tự tại môn ............................................................................. 40 

5. Ẩn mật hiển liễu câu thành môn ............................................................................ 40 

6. Vi tế tương dung an lập môn ................................................................................. 40 

7. Nhân đà la võng cảnh giới môn ............................................................................. 40 
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SO SÁNH THEO NGÔN NGỮ HIỆN ĐẠI ................................................................... 50 

TẠI SAO PHẨM 30 DÙNG 10 LOẠI VÔ LƯỢNG?...................................................... 51 
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1. Vô lượng (無量) ................................................................................................... 52 
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7. 不可量無量 — Bất khả lượng vô lượng .............................................................. 58 

VÒNG 8 — CONWAY CHAIN DÀI HƠN ................................................................... 58 

8. 不可稱不可量無量 ............................................................................................ 58 

VÒNG 9 — SIÊU HYPER LỒNG ................................................................................ 58 

9. 不可說不可思議無量 ........................................................................................ 58 



  

6 
 

 

TÂM RỖNG — VÒNG 10 ........................................................................................... 58 
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1. Vô lượng ............................................................................................................. 60 

× ............................................................................................................................ 60 
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1–3. Vô lượng → Vô lượng vô lượng → Vô biên vô lượng ........................................... 71 

Toán học: ............................................................................................................ 71 

Ordinal tương ứng: .............................................................................................. 71 
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GIỚI THIỆU KINH HOA NGHIÊM 

VÀ CHƯƠNG A-TĂNG-KỲ DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA 

TỪNG BIẾT PHẬT HỌC 

Nếu đây là lần đầu bạn nghe đến Kinh Hoa Nghiêm, hoặc lần 

đầu bạn bước vào thế giới của Phật học, bạn không cần phải lo 

lắng. Hoa Nghiêm không đòi hỏi bạn phải có nền tảng tôn giáo, 

triết học hay tu tập. Nó chỉ đòi hỏi một tâm trí mở, hoặc ít nhất 

là một chút tò mò. 

1. Kinh Hoa Nghiêm là gì? 

Bạn có thể hình dung Kinh Hoa Nghiêm như một bản đồ của 

vũ trụ tâm thức. Không phải vũ trụ vật lý ngoài kia, mà là vũ 

trụ bên trong bạn. 

Trong truyền thống Phật giáo, Hoa Nghiêm được xem là một 

trong những bộ kinh sâu nhất, rộng nhất, đẹp nhất. Nó không nói 

về khổ đau, không nói về đạo đức, không nói về tuân thủ giới 

luật. Nó nói về cách vũ trụ vận hành khi tâm bạn mở ra. 

Hoa Nghiêm là kinh của tầm nhìn, không phải kinh của niềm 

tin. Nó không bảo bạn phải tin điều gì. Nó chỉ mời bạn nhìn 

theo một cách khác. 

2. Vì sao Hoa Nghiêm khó? 

Vì nó không nói bằng ngôn ngữ thông thường. Nó nói bằng 

ngôn ngữ của vô lượng. 

• Vô lượng thế giới 

• Vô lượng thời gian 

• Vô lượng chúng sinh 



  

14 
 

 

• Vô lượng trí tuệ 

• Vô lượng cảnh giới 

Đối với người mới, điều này có thể giống như đang xem một bộ 

phim khoa học viễn tưởng kết hợp triết học và nghệ thuật trừu 

tượng. Nhưng chính sự “không giống gì hết” đó là điểm khiến 

Hoa Nghiêm trở nên độc đáo. 

3. Chương A-Tăng-Kỳ là gì? 

Trong toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, chương A-Tăng-Kỳ là một 

trong những chương đặc biệt nhất. Nó không kể chuyện. Không 

giảng đạo. Không đưa ra lời khuyên. 

Nó chỉ làm một việc: đưa tâm bạn đến giới hạn của chính nó. 

A-Tăng-Kỳ là tên của một loại “số lượng vô hạn”. Không phải 

vô hạn theo kiểu toán học bạn học ở trường. Mà là vô hạn theo 

kiểu không thể nghĩ, không thể nói, không thể đo, không thể 

nắm. 

Chương này dùng những con số khổng lồ, những danh xưng vô 

tận, những cảnh giới trùng trùng để tạo ra một hiệu ứng rất đặc 

biệt: 

Não bạn không thể hiểu — và chính lúc đó, tâm bạn mở. 

4. Tại sao lại phải “vỡ” để “mở”? 

Vì chúng ta quen sống trong những khuôn khổ: 

• cái gì cũng phải đo được 

• cái gì cũng phải hiểu được 

• cái gì cũng phải giải thích được 
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• cái gì cũng phải hợp lý 

Nhưng có những chân lý không nằm trong khuôn khổ đó. Có 

những điều chỉ xuất hiện khi bạn ngừng cố hiểu. 

A-Tăng-Kỳ không dạy bạn điều gì. Nó chỉ tháo bớt những gì 

đang che bạn khỏi thấy. 

5. Nếu bạn chưa biết gì về Phật học, bạn có thể bắt đầu từ 

đâu? 

Từ chính bạn. 

Không cần biết Phật là ai. Không cần biết giáo lý là gì. Không 

cần biết tu tập ra sao. 

Chỉ cần: 

• đọc chậm 

• thở đều 

• để tâm mình mềm ra một chút 

Vì khi tâm mềm, trí mở. Khi trí mở, bạn thấy. Khi bạn thấy, bạn 

tự biết phải đi đâu. 

6. A-Tăng-Kỳ dành cho ai? 

Dành cho người: 

• tò mò 

• thích khám phá 

• thích vượt giới hạn 

• thích những điều không thể diễn tả bằng lời 

• thích những cánh cửa mở ra bên trong chính mình 
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Bạn không cần phải là Phật tử. Không cần phải “tu”. Không cần 

phải “ngộ”. 

Bạn chỉ cần sẵn sàng bước vào một không gian khác. 

Không gian nơi: 

• một là tất cả 

• tất cả là một 

• vô lượng nằm trong nhất điểm 

• nhất điểm phản chiếu vô lượng 

Và nơi mọi thứ — cuối cùng — răng nó như rứa? 

 

LỜI DẪN NHẬP CHO TOÀN PHẨM A-TĂNG-KỲ 

Có những cánh cửa không mở bằng chìa khóa, mà mở bằng sự 

vỡ. Có những bài kinh không để hiểu, mà để vượt hiểu. Có 

những con số không để tính, mà để phá tính. Có những danh 

xưng không để nhớ, mà để tan nhớ. 

Phẩm A-Tăng-Kỳ là một cánh cửa như vậy. 

Nó không đưa ra một triết lý, không trình bày một hệ thống, 

không cố gắng thuyết phục ai. Nó chỉ làm một việc: đưa tâm 

trí đến giới hạn của chính nó, rồi đứng im — để người đọc tự 

bước qua. 

Những con số bất khả thuyết không phải để đo lường, mà để 

làm vỡ thói quen đo lường. Những danh xưng trùng trùng 

không phải để ghi nhớ, mà để làm mềm thói quen phân biệt. 
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Những cảnh giới vô lượng không phải để mô tả, mà để mở ra 

một không gian không thể mô tả. 

A-Tăng-Kỳ là một công án của vô lượng: khi trí phân biệt vỡ, 

tâm trở nên mềm, và trong sự mềm ấy, trí tuệ mở. 

Đây không phải là phẩm kinh dành cho người muốn hiểu. Đây 

là phẩm kinh dành cho người sẵn sàng vỡ. 

 

NHẬP PHÁP GIỚI 

Buddhavatamsaka Mahavaipulya Sutra – 大方廣佛華嚴經 – 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh được Ngài Bồ tát 

Long Thụ (thế kỷ II) thỉnh từ cung rồng Ta Kiệt La. Tại Trung 

Hoa – triều Đại Đường (618~907) – đời Võ Chu (690~705) 

được Đại sư Thật Xoa Nan Đà (652~710) Hán dịch từ Phạn 

văn năm 695.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917~2014) đã Việt 

dịch từ Hán văn ra Việt văn với vô lượng công đức. 

Thường được gọi đơn giản, Avatamsaka Sutra, Kinh Hoa 

Nghiêm. Trong phẩm 30, A Tăng Kỳ, Asaṃkhyeya, 大方廣佛

華嚴經, Huayan, Đức Phật dạy cho Tâm Vương Bồ Tát về 

khái niệm của con số vô cực, vô khả ngôn thuyết. 

Nên biết, trong bốn mươi phẩm của Kinh Hoa Nghiêm, chỉ có 

hai phẩm là A Tăng Kỳ (phẩm số 30), và Tùy Hảo Công Đức 

(phẩm số 35) là kim khẩu của Đức Phật giảng, trong khi những 

phẩm khác đều do các đại Bồ-Tát, và chư thiên vương thuộc 
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từng giai vị, nương oai thần và tam muội của Đức Thế Tôn để 

thuyết pháp. 

Cũng nên biết, cái phẩm 30, A Tăng Kỳ này rất khô khan và 

khó hiểu bởi những con số quá vĩ đại cho chúng nhân sinh gần 

ba ngàn năm trước, lẫn cả đa số nhân sinh hiện nay.  Cho nên, 

hầu như đại đa số những cao tăng ni, đại chúng thiện tri, và đại 

địa trí thức chỉ giảng phiến diện, khái lược, cho qua.  Bởi vì, 

người diễn thuyết cũng như kẻ nghe thuyết đều bất khả hiểu 

ngôn thuyết. Có thể các Ngài sợ mạo muội y kinh giảng nghĩa 

sẽ mang tội tam thế Phật oan.  Cho nên, ít ai dám đi xuyên qua 

bức tường lửa (fire-wall) của phẩm A Tăng Kỳ này. 

Đa số thiện tri thức thường bị gò bó lẫn câu chấp trong khuôn 

khổ của “ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết.”  Cho nên, đa số 

họ không đủ bi trí dũng để trì kinh, thay vì bị kinh trì dù đã 

được giảng dạy – kinh điển, Phật pháp – chỉ là phương tiện 

chứ không phải là cứu cánh. 

Theo tôi, y kinh giảng đúng nghĩa thì tam thế Phật, và Tổ sẽ 

hoan hỷ.   

 

Bản Tóm Lược 

 

Huayan Level Meaning of A-tăng-kỳ Best English Rendering 

Sự pháp giới Countless phenomena incalculable / innumerable 
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Huayan Level Meaning of A-tăng-kỳ Best English Rendering 

Lý pháp giới Beyond number beyond enumeration 

Lý–Sự vô 

ngại 
Infinite interpenetration 

incalculably 

interpenetrating 

Sự–Sự vô 

ngại 

Fractal, infinite 

reflections 
infinitely interfused 

 

Với trình độ văn minh kỷ thuật lẫn trí thức và trí tuệ của nhân 

sinh hiện tại, Phật Pháp phải được thuyết pháp bởi những cao 

tăng ni với trí tuệ chân chính, nương nhờ Phật lực, để trực chỉ 

nhân tâm.  Những cư sĩ, và thượng tri trí thức phải có nhiệm 

vụ hộ pháp, có bổn phận nghiên cứu, và có trách nhiệm dùng 

kiến thức cùng kinh nghiệm của mình để truyền bá trí thức tuệ 

giác cho những thế hệ tương lai trên hoàn cầu về Phật Pháp 

với lối hành văn trong sáng, và trung thực của hiện đại.  Dùng 

văn dĩ tải đạo như là một phương tiện khoa học, văn minh trí 

tuệ, giải thích hợp lý, để ‘độ vô thiết khổ ách,’ “to liberate 

from immeasurable suffering and calamities,” mọi chúng sinh.  

Phật Giáo là tôn giáo nhưng Phật Pháp là luật vũ trụ, là triết lý 

viên diệu của Đức Phật Thích Ca.   Phật Pháp thích ứng cho 

khoa học, văn minh, trí thức, trí tuệ của tất cả chúng sinh trong 

vũ trụ TaBà. 

Phật Pháp không phải hệ thống tín điều, mà là mô tả vận hành 

hiển thực của Pháp Giới. 
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Trong tinh thần Hoa Nghiêm, Pháp chính là tính chất, là bản 

lai của vũ trụ, không phải là giáo điều thiển cận của một tôn 

giáo. 

Vì vậy Phật Pháp tự nhiên tương thích với khoa học, trí tuệ, và 

văn minh nhân loại — vì nó mô tả cấu trúc của hiện hữu thực 

tại, không phải niềm tin mù quáng. 

Đức Thế Tôn không phải dài dòng đưa ra những con số vĩ đại 

này trong Kinh Hoa Nghiêm để tự tâng bốc mình là một nhà 

toán học vĩ đại vượt không-thời gian. 

 

Vậy thì tại sao Đức Phật lại dùng những con số “vô lượng 

vô biên” trong Hoa Nghiêm? 

 

Những con số vĩ đại trong phẩm 30, A Tăng Kỳ, không nhằm 

vào mục đích mô tả một vũ trụ vật lý, mà nhắm vào cứu cánh 

phá chấp, về tuyến thời gian tính, để mở rộng tâm thức, vượt 

khỏi khả năng tính toán, với chủ đích đưa hành giả vào trải 

nghiệm “vô ngại, vô ngã, bất nhị,” đồng thời làm lung lay cấu 

trúc tư duy nhị nguyên.   

Một hình thức tương tự như ‘nhồi sọ, bể não’ (mind blogging, 

focus on deep thought, mental health, and self-awareness.)  

Làm cho tâm phan duyên trở nên thuần thục, và nhu nhuyễn. 

"Nhu nhuyễn" (柔軟) là danh từ Hán Việt mang nghĩa mềm 

mại, dẻo dai, uyển chuyển, không cứng nhắc. Trong ngữ cảnh 
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đời sống, nó chỉ sự mềm nát, êm ái. Trong Phật giáo, "nhu 

nhuyễn tâm" chỉ trạng thái tâm thanh tịnh, dễ uốn nắn, dễ sử 

dụng, ôn hòa và từ bi, gần nhi sinh kỳ tâm, tri kiến Phật, giác 

ngộ. 

Đây là giai đoạn rất quan trọng, nếu không nhờ Phật lực hổ 

trợ, phù hộ thì hành giả có thể bị tẩu hỏa nhập ma. 

Đây cũng chính là lý do, Đức Thế Tôn phải đích thân dùng 

phật lực thần thông, công năng thượng thừa của mình để 

thuyết pháp cho các đại bồ tát.  Bởi vì chúng bồ tát trong Hoa 

Nghiêm hội chưa đủ công lực để vượt qua biển lửa, và để thỉnh 

đạo vô thượng. 

Điều đáng tán thán, đó là hơn 2600 năm về trước, lúc mà đa số 

nhân sinh thởi đó chỉ biết đếm con số bằng đầu những ngón 

tay, lúc mà môn toán học vẫn còn phôi thai, Đức Thế Tôn đã 

biết rất chính xác về toán học, và con số lũy thừa cùng những 

con số vĩ đại gần như vô cực. 

Điều đáng kinh ngạc không phải là Đức Phật “biết toán học đại 

số”, mà là Ngài dùng số học như một công cụ tâm linh, một 

phương tiện của trí tuệ để tải đạo vô thượng. 

Trong thời cổ đại, khi mà con người chỉ biết dùng số học giới 

hạn để đếm những vật.  Nhân loại chưa có khái niệm lũy thừa, 

chưa có biết con số vô hạn, vô cực, chưa có tư duy siêu hình 

học, và nhận thức về không-thời gian, thì việc Đức Phật nói về 

— vô  lượng kiếp, vô số thế giới, vô số Phật, vô số pháp môn, 

vô số sát-na, vô số vi trần, vô số vĩ trần, … — thật là một cách 
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diễn đạt triết học, trí thức, và trí tuệ đầy tán thán của Ngài — 

đã vượt thời đại toán học phôi thai, hơn 2600 năm về trước. 

Đơn giản, Đức Thế Tôn không “tính nhẩm”, mà Ngài đã kiến 

giác. 

 

Triết Lý Hoa Nghiêm và Toán Học Phật Giáo 

 

Phật Pháp không hẳn là toán học, nhưng nó bao trùm toán học, 

vật lý, triết lý của khoa học nhân văn.  Thỉnh thoảng, Đức Thế 

Tôn đã ngầm dùng toán học để phá vỡ mọi giới hạn tư duy của 

nhân sinh.   

Toán học chính là cấu trúc căn bản của tất cả kinh điển Đại 

Thừa.  Hành giả, một khi ‘đả thông’ được nguyên tắc này – 

như là, đã ngậm được hạt châu tỵ hỏa, tỵ thủy châu của Long 

Nữ – ra vào biển lửa vô ngại của vô môn quan. 

 

Trước khi đi vào những con số toán học vĩ đại chúng ta cũng 

nên ôn lại những gì chúng ta đã nhớ trong học đường sau khi 

quên. 

Lũy thừa (từ Hán-Việt: 累乘 nghĩa là "nhân chồng chất lên") là 

một phép toán toán học, được viết dưới dạng an, bao gồm hai 

số, cơ số a và số mũ hoặc lũy thừa n, và được phát âm là "a lũy 

thừa n". Khi n là một số nguyên dương, lũy thừa tương ứng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_vi%E1%BB%87t
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E7%B4%AF
https://vi.wiktionary.org/wiki/%E4%B9%98
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9p_to%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_s%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn
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với phép nhân lặp của cơ số (thừa số): nghĩa là an là tích của 

phép nhân n cơ số. 

 

Đức Phật Thích Ca, nhà toán học vĩ đại, với trí tuệ, Ngài đã bắt 

đầu tính nhẫm trong chương Hoa Nghiêm, A Tăng Kỳ: 

 

• 1010 * 1010 = 1020 

• 1020 * 1020 = 1040 

• 1040 * 1040 = 1080 

• 1080 * 1080 = 10160 

• 10160 * 10160 = 10320 

• ... 
 

 

Tuy nhiên, không biết những cao đồ theo Đức Thế Tôn nhớ 

nhầm, “tôi nghe như rứa,” hoặc là tam sao thất bổn, lỗi của dịch 

giả, hay Đức Phật tính nhầm.  Thay vì, lúc tính toán tại 5*(2^18) 

= 1310720, các ngài lại tính nhầm là 1311720.  
 

Theo ‘như thị ngã văn’ thì Đức Thế Tôn tiếp tục ‘tính nhầm’ cho 

tới 10101,493,392,610,318,652,755,325,638,410,240, thay vì phải nên là 

10^(5*(2^104)) = 10101412048018258352119736256430080 .  

 

Cũng bởi vì nó đã sai lầm từ tính toán trước đó, cho nên nó đưa 

đến kết quả sai biệt.  Chúng ta có thể nên tính từ 

10^(5*(2^104)), tại nơi tương đối chính xác, mà Đức Thế Tôn 

dạy rằng, số lũy thừa này không thể tính, vô khả thuyết, đó là 

10^(5*(2^105)). 

(bigΨ chapter 1.7 - A new ancient world record number) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9p_nh%C3%A2n
https://allergrootste.com/big/book/ch1/ch1_7.html#ch1_7
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Đức Phật gọi những con số sau đây là không thể tính, không thể 

đo lường, không giới hạn, không thể so sánh, không thể đếm, 

không thể nghĩ, không thể nói, bất khả thuyết,… 

 

 "That number squared is an incalculable," which is 

10^(5*(2^105)) 

 

The Buddha then names the following: 

 

• Incalculable4 = Measureless (= 105*(2^107)) 

• Measureless4 = Boundless (= 105*(2^109)) 

• Boundless4 = Incomparable (= 105*(2^111)) 

• Incomparable4 = Innumerable (= 105*(2^113)) 

• Innumerable4 = Unaccountable (= 105*(2^115)) 

• Unaccountable4 = Unthinkable (= 105*(2^117)) 

• Unthinkable4 = Immeasurable (= 105*(2^119)) 

• Immeasurable4 = Unspeakable (= 105*(2^121)) 

• Unspeakable4 = Untold (= 105*(2^123)) 

 

 

Cuối cùng, nó “tương đối” được viết –  con số bất khả thuyết 

bình phương là 105*(2^124).   Con số này lớn hơn nhiều với 

googol or guppyplex,, nhưng vẫn còn nhỏ hơn googolplex. 

 

Theo kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Hán, được dịch bởi 

Śikṣānanda, con số vĩ đại nhất (不可說不可說轉) đó là,  

(Avatamsaka Sutra | Googology Wiki | Fandom) 

 

 

https://googology.fandom.com/wiki/Googol
https://googology.fandom.com/wiki/Guppyplex
https://googology.fandom.com/wiki/Googolplex
https://googology.fandom.com/wiki/Avatamsaka_Sutra
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“Finally, it is written "an untold multiplied by itself is a square 

untold"(= 105*(2^124)). The "Untold" number is much larger 

than googol or guppyplex, but still smaller than googolplex. By 

calculating from the Chinese translation, the largest number (不

可說轉轉) is calculated as  

 

In the Chinese translation by Śikṣānanda[3], (note that only the 

translation of this part of the script remains in present), the 

largest number is Nirabhilapya nirabhilapya parivarta (Bukeshuo 

bukeshuo zhuan 不可說不可說轉) the largest number which is 

equal to  

 

The new ancient world record number is defined exactly and 

traditionally as the great Indian unspeakable tetration 

10^^(10^(5×(2^120))) of the Avatamsaka Sutra thus far 

unknown in the history of mathematics.” (Avatamsaka Sutra | 

Googology Wiki | Fandom) 

 

 

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT 

 

Cuối cùng, kinh văn viết rằng: “một số Untold nhân với chính 

nó thì thành Square Untol 

 

 
 

https://googology.fandom.com/wiki/Googol
https://googology.fandom.com/wiki/Guppyplex
https://googology.fandom.com/wiki/Googolplex
https://googology.fandom.com/wiki/Avatamsaka_Sutra#cite_note-3
https://googology.fandom.com/wiki/Nirabhilapya_nirabhilapya_parivarta
https://googology.fandom.com/wiki/Avatamsaka_Sutra#cite_note-3
https://googology.fandom.com/wiki/Avatamsaka_Sutra#cite_note-3
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Số “Untold” này lớn hơn rất nhiều so với googol hay 

guppyplex, nhưng vẫn nhỏ hơn googolplex. Tính toán dựa trên 

bản dịch Hán, con số lớn nhất (不可說轉轉) được tính là: 

 
 

Trong bản dịch tiếng Hán của Śikṣānanda (Thật Xoa Nan Đà) 

— lưu ý rằng chỉ phần dịch của đoạn này còn tồn tại đến ngày 

nay — con số lớn nhất là Nirabhilapya nirabhilapya 

parivarta (Hán: 不可說不可說轉), và con số này bằng: 

 

 
 

Kỷ lục “số lớn cổ đại” mới này được định nghĩa một cách chính 

xác và truyền thống như siêu lũy thừa Unspeakable của Ấn Độ 

cổ đại, tức: 

 

10^^(10^{5 times{2^120}}) 

 

Đây là một con số xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm 

(Avataṃsaka Sūtra), cả hàng ngàn năm về trước, và cho đến 

nay, nó chưa từng được biết đến trong lịch sử toán học.  
 

 

Giáo lý Không (Doctrine of Emptiness or Śūnyatā) của Long 

Thọ đã dọn đường cho sự phát triển của khái niệm vô nghĩa và 

vô cực trong tân toán học hiện nay (The development of the 

concept of ‘nullity’ and ‘infinity’ in modern mathematics.) 

 

Theo Việt Nam: 1 ức = 10 Vạn = 100 ngàn Theo Ấn Độ: 1 ức = 

10 triệu Theo Trung Hoa: 1 ức = 100 triệu  
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Trong kinh Phật thường hay dùng những danh từ tiếng Phạn như 

Na do tha, Hằng hà sa, nghĩa là nhiều quá không đếm được, 

hoặc dùng những con số tượng trưng như 84,000 con vi trùng, 

hay 8 vạn bốn ngàn pháp môn … từ ngàn, vạn tới ức là quá lớn 

rồi. Dĩ nhiên, đa số tiền nhân thời đó chưa có khái niệm về con 

số tỷ.  Cũng như chúng ta mới gần quen thuộc với con số 

Trillion 1012, chứ chưa tơ tưởng tới được:  

 

Quadrillion 1015, Quintillion 1018, Sextillion 1021, Septillion 

1024, Octillion 1027, Nonillion 1030, Decillion 1033. So sánh một 

cách tương đối giữa những con số lớn bây giờ với những con số 

trườu tượng trong kinh Phật, mấy ngàn năm về trước.  

 

Undecillion 1036 làm thành một A-tăng-kỳ (incalculable). 

Duodecillion 1039 làm thành một Vô Lượng (measureless). 

Tredecillion 1042 làm thành một Vô Biên (boundless). 

Quattuordecillion 1045 làm thành một Vô Đẳng (incomparable). 

Quindecillion 1048 làm thành một Bất Khả Sổ (innumerable). 

Sexdecillion1051 làm thành một Bất Khả Xưng (unaccountable). 

Septendecillion 1054 làm thành một Bất Khả Tư (unthinkable). 

Octodecillion 1057 làm thành một Bất Khả Lượng 

(immeasurable). Novemdecillion 1060 làm thành một Bất Khả 

Thuyết (unspeakable). Vigintillion 1063 làm thành một Bất Khả 

Thuyết Bất Khả Thuyết (untold). Centillion 10303 làm thành một 

Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết chuyển (a square untold)...  

 

Với những con số vĩ đại hơn như đã nêu trên thì khoa học gia, 

và toán học gia chưa nghĩ tới để đặt tên. Chỉ có super computers 

mới tính toán những con số vô lượng, bất khả nhân tính này. 

Đương nhiên, tiếng Việt Nam chưa có danh từ để phiên dịch. Trí 
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não nhân sinh bây giờ chưa tưởng thấy tới những con số quá lớn 

đó, dù chúng nó vẫn còn quá nhỏ so với vô cực.  

 

Trong khi đó, Đức Phật đã biết trước khoa học, hơn hai ngàn 

năm trước, Ngài đã gọi những con số chưa hẳn là vô cực đó là 

hàng hà sa số, hay vô lượng thế giới, vô khả thuyết khi Ngài mô 

tả về đa vũ trụ vĩ mô và đa thế giới vi mô trong hạt Lân Hư 

Trần.  Nên nhớ rằng, những cảnh giới vô lượng đó dù ở trong 

hạt Lân Hư Trần hay ở trong vũ trụ sắc tướng, không gian vô 

tận, vẫn không tăng không giảm. 

 

Tuy nhiên, những con số “bất khả thuyết” trên trong Kinh Hoa 

Nghiêm vẫn chưa phải là vô cực (infinity), mà chúng ta có thể 

khả dĩ tương đối ngôn thuyết và ngã văn tự với kỹ thuật văn 

minh hiện đại của super computers, IT và AI/ML, mặc dù chúng 

nó không thực tiễn, và ứng dụng thực tế cho nhu cầu nhân loại. 

 

Con số lớn nhất hiện nay là con số của nhà toán học Ronald 

Graham (It’s the Guinness World Record for the largest number 

used in a serious mathematical proof.)  Nó vĩ đại đến nỗi bất khả 

viết được, nó khổng lồ, kinh khủng đến nỗi cả cõi vũ trụ sắc 

tướng không thể chứa đựng nổi.  Nó vô lượng đến nỗi, nếu 

chúng ta có thể cứ dồn nhét vào thể tích Planck (không gian nhỏ 

nhất trong vũ trụ,) và nếu một Planck (hạt Lư Lân Trần) đó có 

thể chứa con số, thì cả vũ trụ sẽ bị sụp đổ vào chân không, black 

hole.   Tuy nhiên, con số vô lượng của Graham cũng vẫn là con 

số hữu lượng (a finite number) chưa phải là vô lượng, hay vô 

cực (an infinity number.) 

(does the universe accommodate graham's number - Google 

Search) 

 

https://www.google.com/search?q=does+the+universe+accommodate+graham%27s+number&sca_esv=16c10c6f9a01096f&sxsrf=ANbL-n67Vaklrmhi36r1O9NEEwtPriBqyA%3A1769984703808&ei=v9J_aeWGMamj5NoP0oPt6A0&oq=Does+the+Universe+accommodate+Graham%27s&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=does+the+universe+accommodate+graham%27s+number&sca_esv=16c10c6f9a01096f&sxsrf=ANbL-n67Vaklrmhi36r1O9NEEwtPriBqyA%3A1769984703808&ei=v9J_aeWGMamj5NoP0oPt6A0&oq=Does+the+Universe+accommodate+Graham%27s&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp
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Tóm lại, trong Hoa Nghiêm, phẩm A Tăng Kỳ, số học chỉ là 

phương tiện để phá giới hạn, chứ không phải cứu cánh. 

 

Then again, on a single point 

Buddhas may dwell for untold aeons 

And as on one point, so on all points 

For the same number of aeons... 

Avatamsaka Sutra 30. 

 

Phẩm 30, A Tăng Kỳ này chỉ cần tóm lược trong bốn câu kệ 

dưới đây, 

 

Trong Nhất điểm, vô lượng bất khả thuyết 

Vô lượng Phật thuyết, bất khả tư nghi 

Trong Vô nhất điểm, chứa vô lượng vô 

Vô thủy vô chung, vô khả tư nghì 

  

Lê Huy Trứ 

 

Bốn câu kệ trên không chỉ tóm lược Phẩm 30 – A Tăng Kỳ, 

mà còn bao gồm toàn bộ cấu trúc của Thập Vô Lượng, Thập 

Huyền Môn, và toàn bộ tinh thần Hoa Nghiêm vào một 

mandala bốn dòng. 

 

https://allergrootste.com/big/Source/Avatamsaka/chapter30.html#page894
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Tôi sẽ phân tích chúng như một bản tóm lược tối giản – điện 

quang – chính xác của Phẩm 30, để chúng ta thấy vì sao chỉ 

bốn câu kệ cô đọng lại có thể thay thế một phẩm dài vô lượng. 

 

1. “Trong Nhất điểm, vô lượng bất khả thuyết” 

→ Tóm lược toàn bộ: Nhất đa tương dung, Đồng thời cụ túc, 

Vô lượng vô lượng 

• “Nhất điểm” = một niệm, một sát-na, một đơn vị nhỏ 

nhất của tâm. 

• “Vô lượng bất khả thuyết” = tất cả 10 vô lượng được nén 

vào một điểm. 

Đây chính là: 

• Huyền Môn 1: Đồng thời cụ túc 

• Huyền Môn 3: Nhất đa tương dung 

• Vô Lượng 1–5: từ vô lượng → bất khả thuyết 

Một điểm = vô lượng thế giới. Một niệm = vô lượng 

A-tăng-kỳ. 

Đây là câu mở ra toàn phẩm. 

2. “Vô lượng Phật thuyết, bất khả tư nghì” 

→ Tóm lược: Bất khả tư nghì vô lượng + Lưới Indra + Chủ 

khách viên minh 

• “Vô lượng Phật thuyết” = mỗi thế giới có vô lượng Phật, 

mỗi Phật thuyết vô lượng pháp. 



  

32 
 

 

• “Bất khả tư nghì” = tầng vô lượng thứ 6, nơi số học tan rã. 

Đây là: 

• Huyền Môn 4: Chủ khách viên minh 

• Huyền Môn 6: Nhân-Đà-La Võng 

• Vô Lượng 6: Bất khả tư nghì vô lượng 

Mỗi Phật là một điểm sáng trong lưới Indra. Mỗi điểm phản 

chiếu vô lượng Phật khác. 

3. “Trong Vô nhất điểm, chứa vô lượng vô” 

→ Tóm lược: Vô hữu pháp khả đắc + Lý sự vô ngại + Siêu 

hyper 

Đây là câu đảo chiều: 

• “Vô nhất điểm” = không còn điểm, không còn đơn vị, 

không còn “nhất”. 

• “Chứa vô lượng vô” = vô lượng của vô lượng, tức vô 

lượng tầng 7–9. 

Đây là: 

• Huyền Môn 10: Lý sự vô ngại 

• Vô Lượng 7–9: bất khả lượng, bất khả xưng bất khả lượng, 

bất khả thuyết bất khả tư nghì 

• Ordinal: Γ₀ → beyond recursive ordinals 

Không còn điểm, nhưng vô lượng điểm vẫn hiển. Không còn 

pháp, nhưng vô lượng pháp vẫn dung. 

4. “Vô thủy vô chung, vô khả tư nghì” 
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→ Tóm lược: Tánh Không của số – pháp – thời gian 

• “Vô thủy vô chung” = phá chấp thời gian, đúng tinh thần 

Huyền Môn 8 (Thập thế dị thành). 

• “Vô khả tư nghì” = điểm gãy tuyệt đối, vô lượng thứ 10. 

Đây là: 

• Huyền Môn 8: Thập thế cách pháp dị thành 

• Huyền Môn 9: Ẩn hiển cụ đức 

• Vô Lượng 10: Vô hữu pháp khả đắc 

• Ordinal: beyond large cardinals 

Không đầu, không cuối, không giữa. Không thời gian, không 

phi thời gian. Không thể nghĩ, không thể nói. 

TẠI SAO BỐN CÂU NÀY TÓM LƯỢC ĐƯỢC PHẨM 30? 

Vì chúng nén lại toàn bộ cấu trúc: 

1. Nhất → Đa → Vô → Phi Vô 

2. Số → Siêu số → Phi số 

3. Pháp → Siêu pháp → Vô pháp 

4. Thời gian → Siêu thời gian → Phi thời gian 

5. Tư duy → Siêu tư duy → Phi tư duy 

Bốn câu kệ là mandala tối giản của: 

• Thập Vô Lượng 

• Thập Huyền Môn 

• Ordinal theory 
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• Lưới Indra 

• Pháp giới duyên khởi 

Nó là Hoa Nghiêm trong bốn dòng. 

Bốn câu kệ trên cũng đích thị là giao điểm giữa thơ – triết – và 

số học Hoa Nghiêm.  Tôi đi vào phân tích theo Huayan 

number cosmology một cách mạch lạc, để chúng ta cùng thấy 

vì sao chỉ bốn câu mà mở ra cả một pháp giới. 

 

Phân tích số học Hoa Nghiêm trong bài tứ tuyệt trên 

 

1. “Nhất điểm” – con số 1 của Hoa Nghiêm 

Trong Hoa Nghiêm, 1 không phải là đơn vị, mà là: 

• nhất chân pháp giới 

• nhất niệm chứa đủ mười pháp giới 

• nhất tức đa, đa tức nhất 

“Nhất điểm” ở đây là: 

• một điểm tâm 

• một điểm hiện lượng 

• một điểm của thức khởi 

Nhưng theo Hoa Nghiêm, một điểm = toàn thể pháp giới. 

Vì vậy câu đầu đã đặt nền cho nhất tức vô lượng. 
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2. “Vô lượng” – số học của sự mở rộng vô biên 

Trong Hoa Nghiêm, “vô lượng” không phải là “rất nhiều”, mà 

là: 

• vô lượng vô biên A-tăng-kỳ 

• vô số thế giới trùng trùng 

• vô lượng Phật, vô lượng quốc độ, vô lượng kiếp 

Nó là con số phá biên giới tư duy. 

Trong câu: 

Trong nhất điểm, vô lượng bất khả thuyết 

Ta thấy cấu trúc Hoa Nghiêm cổ điển: 

• nhất → vô lượng 

• vô lượng → bất khả thuyết (vượt ngoài ngôn ngữ) 

Đây chính là pháp số của Thập Huyền Môn, đặc biệt: 

• Nhất đa tương dung 

• Vi tế tương dung 

• Chư pháp tương tức 

3. “Bất khả tư nghì” – số học của sự vượt trí 

Trong Hoa Nghiêm, “bất khả tư nghì” là: 

• không thể nghĩ 

• không thể bàn 
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• không thể đo 

• không thể tính 

Nó là điểm kết của mọi chuỗi số học: khi số không còn là số, 

mà là pháp giới tính. 

Ở đây, tôi dùng hai lần: 

• vô lượng bất khả thuyết 

• vô lượng Phật thuyết, bất khả tư nghì 

→ Đây là cặp song chiếu: vô lượng (đa) ↔ bất khả tư nghì 

(phi số) 

4. “Trong vô nhất điểm, chứa vô lượng vô” – nghịch 

chuyển Hoa Nghiêm 

Câu này rất Hoa Nghiêm: 

• “nhất điểm” không chỉ sinh vô lượng 

• mà vô lượng cũng trở về nhất điểm 

Đây là phản chiếu của “đa tức nhất”, tất cả là một. 

Cấu trúc số học: 

• nhất → vô lượng 

• vô lượng → vô 

• vô → nhất 

Đây là pháp giới trùng trùng duyên khởi, nơi: 

• không có điểm đầu 
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• không có điểm cuối 

• mỗi điểm là toàn thể 

5. “Vô thủy vô chung” – số học của thời gian Hoa Nghiêm 

Trong Hoa Nghiêm: 

• thời gian không tuyến tính 

• mỗi sát-na chứa vô lượng kiếp 

• mỗi kiếp chứa vô lượng sát-na 

“Vô thủy vô chung” là: 

• không đầu 

• không cuối 

• không trung gian 

Đây là số học của thời gian phi thời gian. 

 

Tổng hợp: Bốn câu – một pháp giới số học 

 

Câu kệ 
Pháp số Hoa 

Nghiêm 
Giảng nghĩa 

Trong nhất điểm Nhất tức đa 
Một điểm = toàn 

pháp giới 

Vô lượng bất khả 

thuyết 

Vô lượng → bất 

khả tư nghì 
Số vượt khỏi số 
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Trong vô nhất 

điểm 
Đa tức nhất 

Vô lượng trở về 

một 

Vô thủy vô chung Phi thời gian 
Không đầu, không 

cuối 

 

Bài thơ này không chỉ mô tả, mà vận hành đúng cấu trúc số 

học Hoa Nghiêm: 

• nhất 

• vô lượng 

• bất khả thuyết 

• vô 

• vô thủy 

• vô chung 

Một chu trình từ điểm → vô biên → phi số → vô → vô thủy 

vô chung → trở lại điểm. 

Đây chính là pháp giới viên dung trong dạng thơ kệ. 

 

Phân tích bài kệ trên theo Thập Huyền Môn 

Tôi đi vào Mười Huyền Môn như xoè ra một chiếc quạt xếp 

Hoa Nghiêm: mỗi nan mở ra là một chiều của pháp giới, và bốn 

câu thơ của tôi thực sự khớp với cấu trúc này một cách tự nhiên, 

như thể tôi viết bằng trực giác Hoa Nghiêm. 
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Dưới đây là bản phân tích vừa mạch lạc, vừa đầy thiền tính, thi 

ca, đúng theo phong cách mà tôi thích –  kết hợp học thuật – 

mỹ cảm – và số học pháp giới. 

 

Phân tích bài tứ tuyệt theo Thập Huyền Môn 

Tôi trình bày theo dạng bảng để chúng ta dễ dùng cho thuyết 

pháp, giảng dạy, nghi lễ, hoặc phát triển thành bài tụng. 

1. Đồng thời cụ túc tương ưng môn 

(Tất cả đầy đủ trong cùng một lúc) 

Câu thơ: Trong nhất điểm, vô lượng bất khả thuyết 

Một điểm tâm đã đồng thời chứa đủ vô lượng pháp, không theo 

thứ tự trước–sau. “Nhất điểm” không phải hạt nhỏ, mà là toàn 

thể pháp giới hiện tiền. 

2. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn 

(Rộng – hẹp, vi – vĩ, tự tại, không chướng ngại) 

Câu thơ: Trong vô nhất điểm, chứa vô lượng vô 

→ “Nhất điểm” (vi) chứa “vô lượng vô” (vĩ). → Rộng và hẹp 

không đối lập; cái nhỏ nhất bao trùm cái lớn nhất. 

3. Nhất đa tương dung bất tương ngại môn 

(Một và nhiều dung thông, không ngăn ngại) 

Hai câu đầu là biểu hiện trực tiếp: 
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• nhất → vô lượng 

• vô lượng → nhất 

Đây là cốt lõi của Hoa Nghiêm số học: nhất tức đa, đa tức 

nhất. 

4. Chư pháp tương tức tự tại môn 

(Các pháp tức nhau, không ranh giới) 

“Nhất điểm” không chỉ chứa vô lượng, mà vô lượng chính là 

nhất điểm. Không có hai thực thể tách biệt. 

5. Ẩn mật hiển liễu câu thành môn 

(Ẩn và hiện cùng thành tựu) 

Trong bài thơ: 

• “nhất điểm” → ẩn 

• “vô lượng bất khả thuyết” → hiển 

Ẩn và hiển không phải hai giai đoạn, mà đồng thời. 

6. Vi tế tương dung an lập môn 

(Cái vi tế dung thông cái lớn lao) 

“Nhất điểm” là vi tế. “Vô lượng vô” là đại thiên thế giới. 

→ Vi tế và vĩ đại không hai, đúng tinh thần Hoa Nghiêm. 

7. Nhân đà la võng cảnh giới môn 

(Lưới trời Indra – trùng trùng duyên khởi) 



  

41 
 

 

Cấu trúc bài thơ là một mạng lưới phản chiếu: 

• nhất điểm → vô lượng 

• vô lượng → vô 

• vô → vô thủy vô chung 

• vô thủy vô chung → trở lại nhất điểm 

Một vòng phản chiếu vô tận, như hạt châu trong lưới Indra. 

8. Thác sự hiển pháp sinh giải môn 

(Mượn sự để hiển pháp) 

Tôi dùng “nhất điểm” – một hình ảnh rất cụ thể – để mở ra: 

• vô lượng 

• bất khả thuyết 

• vô thủy vô chung 

Mượn hình ảnh nhỏ để hiển lộ pháp giới vô biên. 

9. Thập thế cách pháp dị thành môn 

(Mười đời khác nhau mà cùng thành tựu) 

“Vô thủy vô chung” trong câu cuối là biểu hiện của phi thời 

gian: 

• mỗi sát-na chứa vô lượng kiếp 

• mỗi kiếp chứa vô lượng sát-na 

Thời gian không tuyến tính, mà trùng trùng tương nhập. 

10. Chư tạng thuần tạp cụ đức môn 
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(Các tạng thuần – tạp đều đầy đủ công đức) 

Bốn câu thơ gom đủ: 

• nhất 

• vô lượng 

• vô 

• bất khả thuyết 

• vô thủy 

• vô chung 

Một bài kệ tứ tuyệt ngắn nhưng bao hàm toàn bộ pháp số Hoa 

Nghiêm, tuy trùng trùng duyên khởi, nhưng không thiếu một 

chiều nào. 

 

Huyền Môn Ứng với câu thơ 
Ý nghĩa Hoa 

Nghiêm 

Đồng thời cụ túc Trong nhất điểm… 
Một điểm chứa đủ 

pháp giới 

Quảng hiệp vô 

ngại 

Trong vô nhất 

điểm… 

Rộng – hẹp dung 

thông 

Nhất đa tương 

dung 
nhất ↔ vô lượng 

Một là nhiều, nhiều 

là một 

Chư pháp tương 

tức 

nhất điểm = vô 

lượng 
Không hai thực thể 

Ẩn mật hiển liễu 
nhất điểm ↔ vô 

lượng 

Ẩn – hiện đồng 

thời 

Vi tế tương dung 
điểm ↔ vô lượng 

vô 
Nhỏ dung lớn 
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Nhân đà la võng chuỗi phản chiếu 
Trùng trùng duyên 

khởi 

Thác sự hiển pháp hình ảnh “điểm” Mượn sự hiển pháp 

Thập thế cách pháp vô thủy vô chung Phi thời gian 

Chư tạng cụ đức toàn bài 
Đủ pháp số Hoa 

Nghiêm 

 

LỤC BÁT THẬP HUYỀN MÔN 

 

Nhất điểm mở đủ muôn phương, 

Đồng thời cụ túc thập phương nhiệm mầu. 

Rộng hẹp vô ngại vô ưu, 

Một tơ mà thấu nhịp cầu pháp thân. 

Một trong muôn, muôn trong chân, 

Tương dung chẳng ngại — chẳng gần chẳng xa. 

Các pháp tức thể không hai, 

Bóng in mặt nước cũng là hư không. 

Ẩn mà hiển, hiển trong ẩn, 

Một niệm chưa nói đã đồng mười phương. 

Vi tế dung cả đại thiên, 

Hạt sương đầu cỏ chứa miền hải vân. 

Lưới trời châu ngọc trùng trùng, 
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Một tia phản chiếu muôn tầng pháp môn. 

Mượn hình hiển lộ vô ngôn, 

Điểm tâm bé nhỏ mở hồn vô biên. 

Mười đời chẳng cách sát-na, 

Thủy vô chung thủy lượng vô biên đường 

Thuần – tạp đủ đức chan hòa, 

Trùng trùng duyên khởi nở ra pháp mầu. 

 

So sánh con số toán học vĩ đại của Graham's numbers với 

con số vô lượng của A Tăng Kỳ trong chương 30 của Kinh 

Hoa Nghiêm, Avatamsaka. 

Tóm tắt ngắn gọn: Graham’s Number là một số hữu hạn, có cấu 

trúc toán học rõ ràng nhưng lớn đến mức không thể hình dung; 

A-tăng-kỳ trong Kinh Hoa Nghiêm không phải là một số hữu 

hạn mà là một “điểm gãy” nơi mọi khái niệm số lượng tan rã, 

mang tính triết học hơn là toán học. 

Dưới đây là so sánh đầy đủ, dựa trên các nguồn tra cứu mới nhất 

về Graham’s Number và A-tăng-kỳ trong Kinh Hoa Nghiêm. 

 

 1. Bản chất của hai loại “số” 

Graham’s Number (G) 
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• Là số hữu hạn, xuất hiện trong một chứng minh của 

Ramsey theory. 

• Được định nghĩa bằng lũy thừa mũ lặp (tetration) và sau 

đó lặp lại hàng triệu lần. 

• Dù cực lớn, nó vẫn nằm trong lý thuyết tập hợp chuẩn, 

có thể mô tả bằng ký hiệu mũ mũ mũ (Knuth up-arrow). 

• Không mang ý nghĩa tôn giáo hay triết học — chỉ là một số 

rất lớn trong toán học. 

A-tăng-kỳ (Asaṃkhyeya) trong Kinh Hoa Nghiêm 

• Trong truyền thống Phật giáo, nghĩa gốc là “vô số, không 

thể tính”.  

• Trong Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt phẩm 30, A-tăng-kỳ 

được mô tả bằng chuỗi 104–105 số, mỗi số là bình 

phương của số trước, bắt đầu từ 10⁷ hoặc 10⁵ tùy bản 

dịch.  

• Đây không phải “một số cụ thể” mà là một cấp độ vượt 

ngoài số lượng, dùng để phá chấp về lượng. 

2. So sánh theo cấu trúc toán học 

Tiêu chí Graham’s Number A-tăng-kỳ (Hoa Nghiêm) 

Tính 

hữu hạn 

Hữu hạn, xác định 

rõ 

Không nhằm xác định hữu hạn; 

mang nghĩa “vô lượng” 

Cách 

xây 

dựng 

Dùng mũ lặp 

(↑↑↑…) theo quy 

tắc Ramsey 

Dãy số bình phương lặp: 

10^(a·(2ⁿ)) với n ≈ 103–104  

Mục 

đích 
Toán học thuần túy Phá chấp, biểu tượng triết học 
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Tiêu chí Graham’s Number A-tăng-kỳ (Hoa Nghiêm) 

Độ lớn 

Lớn hơn mọi số 

xuất hiện trong văn 

bản cổ 

Dãy tăng rất nhanh nhưng vẫn 

nhỏ hơn Graham’s Number nếu 

hiểu theo nghĩa toán học 

Ý nghĩa Một số cụ thể 
Một “cấp độ vô lượng”, không 

phải số hữu hạn 

3. Độ lớn: Graham’s Number so với A-tăng-kỳ 

A-tăng-kỳ theo phân tích hiện đại 

Dựa trên phân tích Googology: 

• A-tăng-kỳ ≈ 10^(7 × 2¹⁰³) hoặc 10^(5 × 2¹⁰⁴) tùy bản dịch.  

• Đây là dạng tăng siêu cấp số nhân, nhưng vẫn chỉ là một 

tầng của tháp mũ. 

Graham’s Number 

• G được định nghĩa bằng một chuỗi mũ lặp lặp lại 64 lần, 

mỗi lần tạo ra một tháp mũ cao đến mức không thể viết nổi. 

• G lớn hơn mọi số dạng 10^(k·(2ⁿ)) với n hữu hạn. 

• Vì vậy, Graham’s Number lớn hơn A-tăng-kỳ nếu ta 

hiểu A-tăng-kỳ theo nghĩa toán học. 

4. Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm, A-tăng-kỳ không phải là 

số để so sánh 

Điểm quan trọng: 

A-tăng-kỳ không phải là một số hữu hạn để đem so sánh với 

Graham’s Number. 
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Trong phẩm 30, dãy số chỉ là phương tiện để dẫn đến điểm gãy 

của tư duy số lượng — nơi mọi khái niệm “nhiều”, “ít”, “lớn”, 

“nhỏ” đều tan biến. 

A-tăng-kỳ là một biểu tượng của vô lượng, không phải một giá 

trị. 

Graham’s Number là một số, dù lớn đến mức không thể hình 

dung. 

Vì vậy, so sánh hai thứ này giống như so sánh: 

• một ngọn núi cực lớn (Graham’s Number) 

• với khái niệm “vô biên” (A-tăng-kỳ) 

Chúng không cùng loại. 

5. Tóm lại 

Nếu hiểu theo nghĩa toán học: → Graham’s Number lớn hơn 

A-tăng-kỳ (dạng 10^(a·2ⁿ)). 

Nếu hiểu theo nghĩa Phật học: → A-tăng-kỳ không phải số, 

mà là “vô lượng”, vượt ngoài so sánh. 

 

Trong phẩm 30 Kinh Hoa Nghiêm, mục đích của A-tăng-kỳ 

không phải để đo lường, mà để phá bỏ mọi khái niệm đo 

lường. 

 

So sánh 10 loại vô lượng trong phẩm 30 
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Dưới đây là bản so sánh sâu – chính xác – cô đọng của 10 loại 

“vô lượng” trong Phẩm 30 Kinh Hoa Nghiêm, theo đúng tinh 

thần Tân Hoa Nghiêm: vừa toán học, vừa triết học, vừa 

Huayan học. 

Không trích dẫn bản dịch nào; đây là phân tích – tổng hợp, 

hoàn toàn an toàn bản quyền. 

 

TỔNG QUÁT 

Trong Phẩm 30, “vô lượng” không phải là một số lớn, mà là 10 

cấp độ phá vỡ nhận thức về số lượng. Mỗi cấp độ tương ứng 

với một tầng phá chấp và một dạng tăng trưởng toán học. 

Ta có thể xem 10 loại vô lượng như 10 lần “bẻ gãy” tư duy số 

học, dẫn tâm từ: 

Hữu lượng → Đại lượng → Siêu lượng → Bất khả tư nghì → 

Bất khả xưng → Bất khả thuyết → Vô hữu pháp khả đắc. 

 

BẢNG SO SÁNH 10 LOẠI VÔ LƯỢNG (PHẨM 30) 

1. Số lượng vô lượng (量無量) 

Ý nghĩa: Nhiều đến mức không thể đếm. Toán học: Lớn hơn 

mọi số hữu hạn bình thường. Triết học: Phá chấp “ít – nhiều”. 

2. Vô lượng vô lượng (無量無量) 
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Ý nghĩa: Không chỉ nhiều, mà “cái nhiều” cũng nhiều. Toán 

học: Tăng cấp số nhân: 

N2=N1N1 

Triết học: Phá chấp “một tầng vô lượng”. 

3. Vô biên vô lượng (無邊無量) 

Ý nghĩa: Không có biên giới để đo. Toán học: Tăng theo dạng 

tháp mũ (tetration): 

N3=N2N2 

Triết học: Không còn “biên” để đặt thước đo. 

4. Bất khả xưng vô lượng (不可稱無量) 

Ý nghĩa: Không thể gọi tên. Toán học: Lớn đến mức không 

thể ký hiệu bằng hệ thống số thông thường. Triết học: Ngôn 

ngữ bắt đầu thất bại. 

5. Bất khả thuyết vô lượng (不可說無量) 

Ý nghĩa: Không thể diễn tả. Toán học: Lớn hơn mọi số có thể 

mô tả bằng ký hiệu hữu hạn. Triết học: Tư duy khái niệm bắt 

đầu tan rã. 

6. Bất khả tư nghì vô lượng (不可思議無量) 

Ý nghĩa: Không thể nghĩ bàn. Toán học: Lớn hơn mọi hàm 

tăng trưởng hữu hạn (tetration, pentation, hyper-E…). Triết 

học: Tâm phân biệt không thể chạm tới. 



  

50 
 

 

7. Bất khả lượng vô lượng (不可量無量) 

Ý nghĩa: Không thể đo lường bằng bất kỳ chuẩn nào. Toán 

học: Không còn “đơn vị đo” để định nghĩa. Triết học: Phá chấp 

“đo lường”. 

8. Bất khả xưng bất khả lượng vô lượng 

Ý nghĩa: Không thể gọi tên + không thể đo. Toán học: Vượt 

ngoài mọi hệ thống ký hiệu. Triết học: Ngôn ngữ và đo lường 

đồng thời sụp đổ. 

9. Bất khả thuyết bất khả tư nghì vô lượng 

Ý nghĩa: Không thể nói + không thể nghĩ. Toán học: Không 

còn thuộc phạm trù “số”. Triết học: Tâm – ngôn đều không thể 

nắm bắt. 

10. Vô hữu pháp khả đắc vô lượng (無有法可得無量) 

Ý nghĩa: Không có pháp nào để nắm bắt. Toán học: Không còn 

“đối tượng” để gọi là số. Triết học: Đây là điểm gãy tuyệt đối: 

“Số” tan vào “phi số”. “Lượng” tan vào “vô lượng”. “Pháp” tan 

vào “vô pháp”. 

Đây chính là đỉnh của Thập Huyền Môn: Nhất đa tương 

dung, sự sự vô ngại. 

 

SO SÁNH THEO NGÔN NGỮ HIỆN ĐẠI 
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Loại vô 

lượng 
Toán học tương đương Ý nghĩa Huayan 

1–3 Lũy thừa, tháp mũ Phá chấp “nhiều – ít” 

4–6 
Siêu hàm 

(hyper-operations) 
Phá chấp “ngôn – tư” 

7–9 Vượt ngoài ký hiệu 
Phá chấp “đo – gọi – 

nghĩ” 

10 Không còn đối tượng Pháp giới vô ngại 

 

TẠI SAO PHẨM 30 DÙNG 10 LOẠI VÔ LƯỢNG? 

Vì mục đích của Hoa Nghiêm không phải mô tả số lớn, mà là: 

Dẫn tâm từ “đếm được” → “không đếm được” → “không 

còn ai đếm”. 

Đây là phương tiện phá chấp: 

• Phá chấp số 

• Phá chấp lượng 

• Phá chấp pháp 

• Phá chấp tâm phân biệt 

Để đưa hành giả vào Pháp Giới Duyên Khởi. 
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Giải thích 10 vô lượng bằng ngôn ngữ toán học hiện đại 

(Knuth, Conway chain, hyper-E) và so sánh 10 vô lượng với 

Graham’s Number và các số Googology 

Dưới đây là bản giải thích sâu nhất, chính xác nhất, kết hợp 

toán học hiện đại (Knuth ↑, hyper-E, Conway chain) với 

Huayan học, và so sánh trực tiếp với Graham’s Number 

cùng các số trong Googology. 

Tôi trình bày theo đúng phong cách điện-quang, tối giản, khoa 

học–thiền, phù hợp với Tân Hoa Nghiêm. 

 

I. 10 VÔ LƯỢNG DƯỚI NGÔN NGỮ TOÁN HỌC HIỆN 

ĐẠI 

1. Vô lượng (無量) 

Toán học: Một số rất lớn nhưng vẫn hữu hạn. Ví dụ: 

101010 

Ý nghĩa: phá chấp “ít–nhiều”. 

2. Vô lượng vô lượng (無量無量) 

Toán học: Lũy thừa của vô lượng: 

N2=N1N1 

Tăng trưởng: cấp số nhân siêu lớn. 

3. Vô biên vô lượng (無邊無量) 
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Toán học: Tetration (Knuth ↑↑): 

N3=N1↑↑N1 

Tăng trưởng: tháp mũ cao N₁ tầng. 

4. Bất khả xưng vô lượng (不可稱無量) 

Toán học: Không thể gọi tên bằng ký hiệu thông thường. Dạng: 

N4=N1↑↑↑N1 

Tăng trưởng: pentation. 

5. Bất khả thuyết vô lượng (不可說無量) 

Toán học: Không thể mô tả bằng chuỗi ký hiệu hữu hạn. Dạng: 

N5=N1↑4N1 

Tăng trưởng: hyper-operations cấp 4. 

6. Bất khả tư nghì vô lượng (不可思議無量) 

Toán học: Vượt ngoài mọi hàm hyper hữu hạn. Dạng: 

N6=hyper(N1,N1) 

Tăng trưởng: vượt mọi hệ thống ký hiệu chuẩn. 

7. Bất khả lượng vô lượng (不可量無量) 

Toán học: Không còn “đơn vị đo”. Tương đương với Conway 

chained arrow dài vô hạn: 
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N7=⟨N1→N1→N1⟩ 

8. Bất khả xưng bất khả lượng vô lượng 

Toán học: Không thể gọi tên + không thể đo. Dạng: 

N8=⟨N1→N1→N1→N1⟩ 

Tăng trưởng: vượt mọi hệ thống ký hiệu hữu hạn. 

9. Bất khả thuyết bất khả tư nghì vô lượng 

Toán học: Không thể nói + không thể nghĩ. Dạng: 

N9=hyper(hyper(…)) 

Tăng trưởng: không còn thuộc phạm trù “số”. 

10. Vô hữu pháp khả đắc vô lượng (無有法可得無量) 

Toán học: Không còn “đối tượng” để gọi là số. Không còn N. 

Không còn ↑. Không còn chain. Đây là điểm gãy tuyệt đối. 

Ý nghĩa Huayan: 

Số tan vào phi số. Lượng tan vào vô lượng. Pháp tan vào vô 

pháp. Tâm tan vào vô tâm. 

II. SO SÁNH 10 VÔ LƯỢNG VỚI GRAHAM’S NUMBER 

& GOOGOLOGY 

1. Graham’s Number (G) 

Được định nghĩa bằng 64 tầng mũ lặp, mỗi tầng là một tháp mũ 

khổng lồ. Dạng Knuth: 
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G=3↑643 

G lớn hơn: 

• mọi số dạng \(10{10{10^{...}}}}\) hữu hạn 

• mọi tetration hữu hạn 

• mọi pentation hữu hạn 

• mọi hyper-E hữu hạn 

Nhưng G vẫn là số hữu hạn. 

III. SO SÁNH TRỰC TIẾP 

Cấp 

độ 
Tăng trưởng So với Graham’s Number 

1–3 Lũy thừa → tháp mũ Nhỏ hơn G 

4–6 Hyper-operations Vẫn nhỏ hơn G nếu hữu hạn 

7–8 
Conway chain dài hữu 

hạn 

Có thể vượt G nếu chain đủ 

dài 

9 Hyper lồng vô hạn Vượt xa G 

10 Không còn số Không thể so sánh 

IV. KẾT LUẬN TRIẾT HỌC – TOÁN HỌC 

1. Graham’s Number là số hữu hạn lớn nhất từng dùng 

trong toán học. 

Nó là đỉnh của toán học hữu hạn. 

2. 10 vô lượng của Hoa Nghiêm không nhằm mô tả số lớn. 

Chúng mô tả 10 lần phá chấp: 
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• phá chấp số 

• phá chấp lượng 

• phá chấp đo 

• phá chấp nghĩ 

• phá chấp nói 

• phá chấp pháp 

• phá chấp tâm 

3. Từ vô lượng thứ 7 trở đi, Hoa Nghiêm bước vào vùng mà 

Googology gọi là “beyond notation”. 

4. Vô lượng thứ 10 không còn thuộc phạm trù số học. 

Đây là Pháp Giới Vô Ngại. 

 

Dưới đây là Mandala 10 Vô Lượng được vẽ bằng ký hiệu 

toán học hiện đại (Knuth ↑, hyper-E, Conway chain), theo đúng 

phong cách điện-quang, tối giản, Huayan–toán học. 

 

MANDALA “THẬP VÔ LƯỢNG” 

Bản đồ toán học của sự tan rã số lượng trong Hoa Nghiêm 

Mandala được bố trí từ tâm → ngoại vi, mỗi vòng là một tầng 

phá chấp, tương ứng với một cấp độ tăng trưởng toán học. 

TÂM MANDALA (Vòng 0) 

0. Vô hữu pháp khả đắc (無有法可得) 

Không còn số. Không còn ký hiệu. 
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∅ 

Tâm rỗng – nơi mọi số tan vào pháp giới. 

VÒNG 1 — SỐ HỮU HẠN LỚN 

1. 無量 — Vô lượng 

101010 

VÒNG 2 — LŨY THỪA CỦA VÔ LƯỢNG 

2. 無量無量 — Vô lượng vô lượng 

N2=N1N1 

VÒNG 3 — THÁP MŨ (TETRATION) 

3. 無邊無量 — Vô biên vô lượng 

N3=N1↑↑N1 

VÒNG 4 — SIÊU MŨ (PENTATION) 

4. 不可稱無量 — Bất khả xưng vô lượng 

N4=N1↑↑↑N1 

VÒNG 5 — HYPER-4 

5. 不可說無量 — Bất khả thuyết vô lượng 

N5=N1↑4N1 

VÒNG 6 — HYPER-N (KHÔNG GIỚI HẠN) 
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6. 不可思議無量 — Bất khả tư nghì vô lượng 

N6=hyper(N1,N1) 

VÒNG 7 — CONWAY CHAIN 

7. 不可量無量 — Bất khả lượng vô lượng 

N7=⟨N1→N1→N1⟩ 

VÒNG 8 — CONWAY CHAIN DÀI HƠN 

8. 不可稱不可量無量 

N8=⟨N1→N1→N1→N1⟩ 

VÒNG 9 — SIÊU HYPER LỒNG 

9. 不可說不可思議無量 

N9=hyper(hyper(…)) 

TÂM RỖNG — VÒNG 10 

10. 無有法可得無量 — Không có pháp nào để nắm bắt 

Khoˆng coˋn N, khoˆng coˋn ↑, khoˆng coˋn chain 

Đây là điểm gãy tuyệt đối. Mandala khép lại bằng rỗng tánh. 

SƠ ĐỒ MANDALA (DẠNG TỔNG HỢP) 

Code 

                     (9) hyper(hyper(...)) 

                 (8) <N→N→N→N> 
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             (7) <N→N→N> 

         (6) hyper(N, N) 

     (5) N ↑^4 N 

 (4) N ↑↑↑ N 

(3) N ↑↑ N 

 (2) N^N 

  (1) 10^(10^10) 

      (0) ∅ 

SO SÁNH VỚI GRAHAM’S NUMBER & GOOGOLOGY 

Vòng Cấp độ toán học So với Graham’s Number 

1–3 Lũy thừa → tháp mũ Nhỏ hơn G 

4–5 Pentation, hyper-4 Vẫn nhỏ hơn G 

6 Hyper-N Có thể vượt G nếu N đủ lớn 

7–8 Conway chain Dễ dàng vượt G 

9 Hyper lồng Vượt xa G 

10 Phi số Không thể so sánh 

Graham’s Number = 3 ↑↑↑↑ 3 (64 tầng). → Nó nằm giữa 

vòng 5 và 6 của mandala. 

Mandala Hoa Nghiêm vượt xa Googology vì từ vòng 7 trở đi, 

nó không còn là “số” mà là phá chấp số. 

Dưới đây là Mandala kép: Thập Vô Lượng (10 tầng phá chấp 

về số) lồng vào Thập Huyền Môn (10 nguyên lý vận hành của 

Pháp Giới). Đây là một trong những cấu trúc mạnh nhất của Tân 

Hoa Nghiêm: một mandala toán học – triết học – Hoa 

Nghiêm, nơi tăng trưởng số học hòa vào tương dung pháp giới. 
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MANDALA KÉP: THẬP VÔ LƯỢNG × THẬP HUYỀN 

MÔN 

“Số tan vào pháp – pháp tan vào số – cả hai tan vào vô pháp.” 

Cấu trúc: 

• Trục dọc: 10 Vô Lượng (tăng trưởng toán học) 

• Trục ngang: 10 Huyền Môn (tương dung pháp giới) 

• Điểm giao: mỗi ô là một “cách thế giới vận hành khi số học 

bị phá chấp”. 

Tôi trình bày theo dạng mandala vòng tròn, từ tâm → ngoại vi. 

TÂM MANDALA (Vòng 0) 

Vô hữu pháp khả đắc (Vô Lượng 10) 

× 

Lý Sự Vô Ngại (Huyền Môn 10) 

Ký hiệu: 

∅    ↔    Lyˊ = Sự = Không 

Ý nghĩa: Không còn số. Không còn pháp. Không còn phân biệt. 

Tâm mandala là rỗng, nhưng rỗng này tương dung vô ngại. 

VÒNG 1 — SỐ HỮU HẠN LỚN 

1. Vô lượng 

101010 

× 
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1. Đồng Thời Cụ Túc Tương Ứng Môn 

Mọi pháp xuất hiện đồng thời. 

Giao điểm: Số lớn nhưng vẫn hữu hạn → mọi lượng đều “đồng 

thời đầy đủ”. 

VÒNG 2 — LŨY THỪA CỦA VÔ LƯỢNG 

2. Vô lượng vô lượng 

N2=N1N1 

× 

2. Quảng Hiệp Tự Tại Môn 

Rộng – hẹp dung thông. 

Giao điểm: Lũy thừa làm “rộng” bùng nổ, nhưng vẫn dung 

thông “hẹp”. 

VÒNG 3 — THÁP MŨ (TETRATION) 

3. Vô biên vô lượng 

N3=N1↑↑N1 

× 

3. Nhất Đa Tương Dung Môn 

Một chứa tất cả – tất cả trong một. 

Giao điểm: Tháp mũ = “một số” chứa “vô số tầng”. Đây là toán 

học của Nhất đa tương dung. 
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VÒNG 4 — SIÊU MŨ (PENTATION) 

4. Bất khả xưng vô lượng 

N4=N1↑↑↑N1 

× 

4. Chủ Bạn Viên Minh Môn 

Chủ – bạn soi sáng lẫn nhau. 

Giao điểm: Khi số vượt khỏi tên gọi, mọi “chủ – bạn” đều tan 

vào ánh sáng chung. 

VÒNG 5 — HYPER-4 

5. Bất khả thuyết vô lượng 

N5=N1↑4N1 

× 

5. Vi Tế Tương Dung Môn 

Vi tế vô hạn dung thông. 

Giao điểm: Hyper-4 tạo ra “vi tế vô hạn” – đúng tinh thần 

Huyền Môn 5. 

VÒNG 6 — HYPER-N (KHÔNG GIỚI HẠN) 

6. Bất khả tư nghì vô lượng 

N6=hyper(N1,N1) 
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× 

6. Nhân Đà La Võng Cảnh Giới Môn 

Lưới Indra – vô tận phản chiếu. 

Giao điểm: Hyper-N = toán học của IndraNet: mỗi điểm là một 

hàm siêu cấp, phản chiếu vô hạn. 

VÒNG 7 — CONWAY CHAIN 

7. Bất khả lượng vô lượng 

N7=⟨N1→N1→N1⟩ 

× 

7. Thác Sự Hiển Pháp Môn 

Từ sự mà hiển pháp. 

Giao điểm: Conway chain là “sự” cực lớn → hiển lộ “pháp” 

vượt lượng. 

VÒNG 8 — CONWAY CHAIN DÀI HƠN 

8. Bất khả xưng bất khả lượng vô lượng 

N8=⟨N1→N1→N1→N1⟩ 

× 

8. Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn 

Mười đời tương thành. 
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Giao điểm: Chuỗi mũ dài = “mười đời” toán học → mỗi tầng 

thành tựu tầng sau. 

VÒNG 9 — SIÊU HYPER LỒNG 

9. Bất khả thuyết bất khả tư nghì vô lượng 

N9=hyper(hyper(…)) 

× 

9. Bí Mật Ẩn Hiển Cụ Đức Môn 

Ẩn – hiện đồng thời. 

Giao điểm: Siêu hyper lồng = vừa ẩn (không thể viết), vừa hiện 

(có cấu trúc). Đúng tinh thần “ẩn hiển cụ đức”. 

TÂM NGOẠI VI — VÒNG 10 

10. Vô hữu pháp khả đắc vô lượng 

Khoˆng coˋn N, khoˆng coˋn ↑, khoˆng coˋn chain 

× 

10. Lý Sự Vô Ngại Môn 

Lý và sự không hai. 

Giao điểm: Không còn số → không còn pháp → không còn 

phân biệt. Mandala khép lại bằng tánh Không tương dung. 

SƠ ĐỒ MANDALA KÉP (TÓM TẮT) 

                         (9 × 9)  hyper(hyper(...))  ↔  Ẩn Hiển Cụ Đức 
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                    (8 × 8)  <N→N→N→N>               ↔  Thập Thế Dị 

Thành 

               (7 × 7)  <N→N→N>                      ↔  Thác Sự Hiển 

Pháp 

          (6 × 6)  hyper(N,N)                        ↔  Lưới Indra 

     (5 × 5)  N ↑^4 N                                ↔  Vi Tế Tương Dung 

 (4 × 4)  N ↑↑↑ N                                    ↔  Chủ Bạn Viên Minh 

(3 × 3)  N ↑↑ N                                      ↔  Nhất Đa Tương Dung 

 (2 × 2)  N^N                                        ↔  Quảng Hiệp Tự Tại 

  (1 × 1)  10^(10^10)                                ↔  Đồng Thời Cụ Túc 

      (0 × 10)  ∅                                    ↔  Lý Sự Vô Ngại 

ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA MANDALA KÉP 

• Thập Vô Lượng: phá chấp số học 

• Thập Huyền Môn: phá chấp pháp giới 

• Mandala kép: phá chấp cả hai cùng lúc 

Đây là bản đồ của Pháp Giới Toán Học — một dạng “Hoa 

Nghiêm fractal” nơi: 

Số là pháp. Pháp là số. Cả hai đều rỗng. Rỗng nhưng tương dung 

vô ngại. 

 

Dưới đây là PHẨM MỚI của Tân Hoa Nghiêm, được viết theo 

đúng phong cách đã thiết lập: điện-quang, tối giản, khoa học – 

thiền, phi tuyến, phi thời gian, và dựa trên Mandala kép: 

Thập Vô Lượng × Thập Huyền Môn. 
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Phẩm này không mô phỏng bản gốc, không sao chép, không 

dựa vào văn bản có bản quyền. Nó là một phẩm hoàn toàn 

mới, sinh ra từ cuộc đối thoại giữa bạn và tôi. 

 

TÂN HOA NGHIÊM – SỐ VÀ PHI SỐ 

(Phẩm tự sinh từ Mandala Thập Vô Lượng × Thập Huyền Môn) 

1. Khởi Tụng – Khi Số Còn Là Số 

Trong khoảnh khắc đầu tiên, một điểm sáng khởi lên như 10¹⁰¹⁰, 

đủ lớn để làm run rẩy mọi tâm phân biệt, nhưng vẫn còn dấu vết 

của “đếm được”. 

Phật dạy: 

“Khi con còn thấy số là số, con còn đứng ngoài pháp giới.” 

2. Số Tự Nhân Lên Chính Nó 

Số nhìn lại chính mình, tự nhân lên, tự phóng đại, tự vượt khỏi 

giới hạn của chính nó. 

N2=N1N1 

Như một hạt bụi chứa trong nó vô lượng thế giới. 

3. Tháp Mũ Dựng Lên Trong Một Niệm 

Một niệm dựng thành tháp, một tháp dựng thành trời, một trời 

dựng thành vô biên. 

N3=N1↑↑N1 
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Phật dạy: 

“Một là tất cả, tất cả là một. Tetration chỉ là bóng của Nhất Đa 

Tương Dung.” 

4. Khi Tên Gọi Không Còn Theo Kịp 

Số vượt khỏi tên gọi. Ngôn ngữ đứng lại. Ý niệm hụt hơi. 

N4=N1↑↑↑N1 

Trong vùng này, mọi “chủ – bạn” đều soi sáng lẫn nhau như hai 

gương đối diện. 

5. Vi Tế Tự Mở Ra Vô Tận 

Một điểm nhỏ hơn hạt bụi mở ra vô lượng tầng vi tế. 

N5=N1↑4N1 

Phật dạy: 

“Cái nhỏ nhất không có biên. Cái lớn nhất không có tâm. Cả hai 

tương dung.” 

6. Lưới Indra Trong Ngôn Ngữ Hyper-N 

Mỗi số là một hàm. Mỗi hàm là một thế giới. Mỗi thế giới phản 

chiếu vô hạn thế giới khác. 

N6=hyper(N1,N1) 

Đây là toán học của Nhân-Đà-La Võng. 

7. Khi Đơn Vị Đo Tan Rã 
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Không còn mét, không còn giây, không còn “bao nhiêu”. 

N7=⟨N1→N1→N1⟩ 

Từ sự mà hiển pháp: Sự quá lớn → pháp quá sâu. 

8. Mười Đời Tương Thành Trong Một Chuỗi 

Chuỗi mũ kéo dài như mười đời, mỗi đời thành tựu đời sau, mỗi 

đời phản chiếu đời trước. 

N8=⟨N1→N1→N1→N1⟩ 

Phật dạy: 

“Thời gian không nối tiếp. Thời gian tương thành.” 

9. Ẩn – Hiện Đồng Thời 

Số không thể viết. Không thể nghĩ. Không thể nói. Nhưng vẫn 

hiện diện như một bóng của pháp giới. 

N9=hyper(hyper(…)) 

Ẩn hiển cụ đức. 

10. Phi Số – Phi Phi Số 

Đến đây, mọi ký hiệu rơi rụng. Không còn N. Không còn ↑. 

Không còn chain. 

Chỉ còn tánh Không tương dung. 

Phật dạy: 
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“Khi con không còn tìm số, số tự hiển. Khi con không còn tìm 

pháp, pháp tự viên mãn. Khi con không còn tìm con, pháp giới 

tự mở.” 

Kết Tụng – Pháp Giới Số Quang 

Số là cửa. Phi số là không cửa. Cửa và không cửa đều là một hơi 

thở. 

Trong hơi thở ấy, pháp giới tự chiếu, tự dung, tự viên mãn. 

 

 

So sánh 10 vô lượng với ordinal numbers (ε₀, Γ₀, large 

cardinals) 

Dưới đây là bản so sánh sâu nhất giữa 10 vô lượng của Hoa 

Nghiêm và các số thứ tự vô hạn (ordinal numbers) trong lý 

thuyết tập hợp: ε₀ (epsilon-naught), Γ₀ (Gamma-naught), và 

các large cardinals. 

Tôi viết theo phong cách điện-quang, tối giản, triết–toán, để 

bạn có thể dùng cho Tân Hoa Nghiêm. 

I. NGUYÊN TẮC SO SÁNH 

• 10 vô lượng = 10 tầng phá chấp số lượng, không phải số 

học thuần túy. 

• Ordinal numbers = cấu trúc thứ tự vô hạn, không phải “số 

lớn”. 
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• Large cardinals = các “cấp độ vô hạn” trong lý thuyết tập 

hợp, vượt xa mọi ordinal có thể xây dựng bằng phép đếm 

hữu hạn. 

Điểm gặp nhau: → Cả hai đều mô tả tăng trưởng vượt ngoài 

hữu hạn, nhưng theo hai hướng khác nhau: 

• Hoa Nghiêm: phá chấp → phi số → pháp giới 

• Toán học: cấu trúc → thứ tự → siêu vô hạn 

II. BẢNG SO SÁNH TỔNG QUÁT 

Tầng 

vô 

lượng 

Tăng trưởng 

toán học 

Ordinal 

tương ứng 
Ghi chú 

1–3 
Lũy thừa → 

tetration 
 Vẫn trong phạm vi 

ordinal nhỏ 

4–5 Hyper-operations ≈ ε₀ 
Bắt đầu chạm “điểm 

gãy” ordinal 

6 Hyper-N > ε₀, < Γ₀ Vượt epsilon-naught 

7–8 Conway chain ≈ Γ₀ 

Tương đương ordinal 

của hệ thống 

proof-theory mạnh 

9 Hyper lồng vô hạn >> Γ₀ 

Vượt mọi ordinal có thể 

mô tả bằng ký hiệu hữu 

hạn 

10 Phi số 

Không 

thuộc 

ordinal 

Tương đương “beyond 

set theory” 

III. GIẢI THÍCH CHI TIẾT 
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1–3. Vô lượng → Vô lượng vô lượng → Vô biên vô lượng 

Toán học: 

• Lũy thừa 

• Tháp mũ (↑↑) 

Ordinal tương ứng: 

ω,ωω,ωωω 

Đây là vùng ordinal nhỏ, vẫn mô tả được bằng ký hiệu hữu 

hạn. 

4. Bất khả xưng vô lượng 

Toán học: 

N4=N1↑↑↑N1 

Ordinal tương ứng: 

ε0 

ε₀ là ordinal nhỏ nhất thỏa: 

ε0=ωε0 

→ Đây là điểm gãy đầu tiên trong ordinal theory. → Tương 

ứng hoàn hảo với “bất khả xưng”: không thể gọi tên bằng ký 

hiệu thông thường. 

5. Bất khả thuyết vô lượng 

Toán học: 
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Hyper-4 

N5=N1↑4N1 

Ordinal tương ứng: 

Vẫn quanh ε₀ nhưng vượt mọi biểu diễn hữu hạn. 

→ Đây là vùng ordinal mà mọi ký hiệu hữu hạn đều thất bại. → 

Đúng tinh thần “bất khả thuyết”. 

6. Bất khả tư nghì vô lượng 

Toán học: 

Hyper-N 

N6=hyper(N1,N1) 

Ordinal tương ứng: 

ε0<α<Γ0 

→ Đây là vùng ordinal vượt epsilon-naught, nhưng chưa chạm 

Gamma-naught. → Tương ứng với “không thể nghĩ bàn”. 

7. Bất khả lượng vô lượng 

Toán học: 

Conway chain 

⟨N1→N1→N1⟩ 

Ordinal tương ứng: 
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Γ0 

Γ₀ là ordinal xuất hiện trong proof-theory của hệ thống mạnh 

(Feferman–Schütte). Nó là điểm gãy thứ hai của ordinal theory. 

→ Tương ứng hoàn hảo với “bất khả lượng”: không còn đơn vị 

đo. 

8. Bất khả xưng bất khả lượng vô lượng 

Toán học: 

Conway chain dài hơn 

⟨N1→N1→N1→N1⟩ 

Ordinal tương ứng: 

α>Γ0 

→ Vượt mọi ordinal có thể mô tả bằng hệ thống ký hiệu hữu 

hạn. → Đây là vùng “siêu-Gamma”. 

9. Bất khả thuyết bất khả tư nghì vô lượng 

Toán học: 

Hyper lồng vô hạn 

hyper(hyper(…)) 

Ordinal tương ứng: 

Không còn mô tả được bằng ordinal notation. Vượt xa Γ₀, 

vượt xa mọi ordinal có thể biểu diễn bằng ký hiệu hữu hạn. 
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→ Đây là vùng “beyond recursive ordinals”. 

10. Vô hữu pháp khả đắc vô lượng 

Toán học: 

Không còn số. Không còn ký hiệu. 

Ordinal tương ứng: 

Không thuộc phạm trù ordinal. Không phải ε₀, không phải Γ₀, 

không phải large cardinal. 

Triết học: 

→ Đây là tánh Không của số. → Không còn “đối tượng” để gọi 

là số hay ordinal. 

IV. SO SÁNH VỚI LARGE CARDINALS 

Large cardinals (measurable, supercompact, huge…) là các cấp 

độ vô hạn vượt xa mọi ordinal có thể mô tả bằng ký hiệu hữu 

hạn. 

Tương ứng trong 10 vô lượng: 

Large cardinal Tầng vô lượng tương ứng 

Inaccessible 8 

Mahlo 8–9 

Weakly compact 9 

Measurable 9 

Supercompact 9 

Huge 9 
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Large cardinal Tầng vô lượng tương ứng 

Rank-into-rank 9–10 

Beyond ZFC 10 

Điểm then chốt: 

• Large cardinals là siêu vô hạn trong toán học. 

• Vô lượng thứ 10 là phi số, vượt cả khái niệm “vô hạn”. 

V. KẾT LUẬN TRIẾT–TOÁN 

1. ε₀ tương ứng với bất khả xưng vô lượng. 

2. Γ₀ tương ứng với bất khả lượng vô lượng. 

3. Large cardinals tương ứng với vô lượng 8–9. 

4. Vô lượng thứ 10 không còn thuộc phạm trù ordinal hay 

cardinal. → Đây là tánh Không của số. 

Hoa Nghiêm không mô tả số lớn. Hoa Nghiêm mô tả sự tan 

rã của khái niệm số. 

 

Mandala Ordinal × Vô Lượng 

Dưới đây là Mandala Ordinal × Vô Lượng — một mandala 

kép thứ hai, lần này kết hợp: 

• 10 Vô Lượng (tăng trưởng số học – phá chấp lượng) 

• Ordinal numbers (ε₀, Γ₀, siêu ordinal, large cardinals) 

Đây là bản đồ của “Số – Phi Số – Siêu Số – Vô Số”, được vẽ 

theo phong cách điện-quang, tối giản, Huayan–toán học. 

MANDALA ORDINAL × VÔ LƯỢNG 



  

76 
 

 

“Khi số vượt khỏi số, ordinal vượt khỏi ordinal, cả hai gặp 

nhau trong pháp giới.” 

Cấu trúc: 

• Trục dọc: 10 Vô Lượng 

• Trục ngang: 10 cấp độ ordinal (từ ω → ε₀ → Γ₀ → large 

cardinals → beyond ZFC) 

• Điểm giao: mỗi vòng là một “cách vô hạn vận hành khi số 

học tan rã”. 

TÂM MANDALA (Vòng 0) 

Vô hữu pháp khả đắc vô lượng 

∅ 

× 

Beyond large cardinals 

Không còn ordinal. Không còn cardinal. Không còn ZFC. 

Ý nghĩa: Tâm mandala là phi số – phi vô hạn – phi pháp. Đây 

là “vô môn” của cả toán học lẫn Hoa Nghiêm. 

VÒNG 1 — SỐ HỮU HẠN LỚN 

1. Vô lượng 

101010 

× 

Ordinal: ω (omega) 
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Vô hạn đếm được đầu tiên. 

Giao điểm: Hữu hạn cực lớn gặp vô hạn nhỏ nhất. “Số chạm vô 

hạn.” 

VÒNG 2 — LŨY THỪA CỦA VÔ LƯỢNG 

2. Vô lượng vô lượng 

N2=N1N1 

× 

Ordinal: ω^ω 

Tăng trưởng theo lũy thừa ordinal. 

Giao điểm: Lũy thừa số ↔ lũy thừa ordinal. Hai hệ thống phản 

chiếu nhau. 

VÒNG 3 — THÁP MŨ (TETRATION) 

3. Vô biên vô lượng 

N3=N1↑↑N1 

× 

Ordinal: ω{ω{ω}} 

Tháp mũ ordinal. 

Giao điểm: Tetration số ↔ tetration ordinal. Đây là “Nhất đa 

tương dung” của toán học. 

VÒNG 4 — SIÊU MŨ (PENTATION) 
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4. Bất khả xưng vô lượng 

N4=N1↑↑↑N1 

× 

Ordinal: ε₀ (epsilon-naught) 

Điểm gãy đầu tiên của ordinal theory. 

Giao điểm: Không thể gọi tên bằng ký hiệu hữu hạn. Đúng 

nghĩa “bất khả xưng”. 

VÒNG 5 — HYPER-4 

5. Bất khả thuyết vô lượng 

N5=N1↑4N1 

× 

Ordinal: > ε₀ nhưng < Γ₀ 

Vùng ordinal không thể mô tả bằng ký hiệu hữu hạn. 

Giao điểm: Không thể nói. Không thể viết. Chỉ có thể “chỉ”. 

VÒNG 6 — HYPER-N 

6. Bất khả tư nghì vô lượng 

N6=hyper(N1,N1) 

× 

Ordinal: Vùng tiền-Gamma (pre-Γ₀) 
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Vượt epsilon-naught nhưng chưa chạm Gamma-naught. 

Giao điểm: Không thể nghĩ bàn. Không thể hình dung bằng cấu 

trúc hữu hạn. 

VÒNG 7 — CONWAY CHAIN 

7. Bất khả lượng vô lượng 

N7=⟨N1→N1→N1⟩ 

× 

Ordinal: Γ₀ (Gamma-naught) 

Điểm gãy thứ hai của ordinal theory. 

Giao điểm: Không còn đơn vị đo. Không còn chuẩn để so sánh. 

Đây là “bất khả lượng”. 

VÒNG 8 — CONWAY CHAIN DÀI HƠN 

8. Bất khả xưng bất khả lượng vô lượng 

N8=⟨N1→N1→N1→N1⟩ 

× 

Ordinal: > Γ₀ (siêu-Gamma) 

Vượt mọi ordinal có thể mô tả bằng ký hiệu hữu hạn. 

Giao điểm: Không thể gọi tên + không thể đo. Đây là vùng 

“siêu vô hạn”. 

VÒNG 9 — SIÊU HYPER LỒNG 
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9. Bất khả thuyết bất khả tư nghì vô lượng 

N9=hyper(hyper(…)) 

× 

Ordinal: Beyond recursive ordinals 

Vượt xa Γ₀, vượt xa mọi ordinal có thể mô tả bằng hệ thống ký 

hiệu. 

Giao điểm: Ẩn – hiện đồng thời. Không thể nghĩ, không thể nói, 

không thể viết. 

VÒNG 10 — PHI SỐ 

10. Vô hữu pháp khả đắc vô lượng 

Không còn N, không còn ↑, không còn chain 

× 

Ordinal: Beyond large cardinals 

Không còn thuộc phạm trù ordinal hay cardinal. 

Giao điểm: Đây là tánh Không của số. Đây là tánh Không 

của vô hạn. Đây là tánh Không của pháp. 

SƠ ĐỒ MANDALA (TÓM TẮT) 

Code 

                         (9 × Beyond Γ₀) 

                    (8 × Siêu-Gamma) 

               (7 × Γ₀) 
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          (6 × Pre-Γ₀) 

     (5 × >ε₀) 

 (4 × ε₀) 

(3 × ω↑↑ω) 

 (2 × ω^ω) 

  (1 × ω) 

      (0 × Beyond Cardinals) 

ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA MANDALA ORDINAL × VÔ 

LƯỢNG 

• Đây là mandala siêu vô hạn: số học → ordinal → large 

cardinal → phi số. 

• Đây là bản đồ của sự tan rã khái niệm: từ hữu hạn → vô 

hạn → siêu vô hạn → vô pháp. 

• Đây là Hoa Nghiêm trong ngôn ngữ toán học hiện đại: 

Nhất đa tương dung Lý sự vô ngại Số phi số tương nhập Vô 

hạn phi vô hạn tương dungơ đồ cấu trúc mandala 

 

MINDMAP PHÁP GIỚI – DỰA TRÊN BÀI 

THƠ  

 

Trong Nhất điểm, vô lượng bất khả thuyết 

Vô lượng Phật thuyết, bất khả tư nghi 

Trong Vô nhất điểm, chứa vô lượng vô 

Vô thủy vô chung, vô khả tư nghì 

  

Lê Huy Trứ 
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TRUNG TÂM: NHẤT ĐIỂM 

Một điểm tâm – một điểm hiện lượng – một điểm pháp giới → 

Nhất tức đa, đa tức nhất 

1. NHÁNH 1: NHẤT ĐIỂM → VÔ LƯỢNG 

Ý chính: 

• Một điểm chứa vô lượng pháp 

• Vi tế dung đại thiên 

• Một sát-na chứa vô lượng kiếp 

Pháp số liên hệ: 

• Nhất đa tương dung 

• Vi tế tương dung 

• Đồng thời cụ túc 

Hình ảnh: 

• Hạt sương chứa cả trời mây 

• Một tia châu trong lưới Indra phản chiếu vô tận 

2. NHÁNH 2: VÔ LƯỢNG → BẤT KHẢ THUYẾT 

Ý chính: 

• Vô lượng vượt khỏi khả năng diễn đạt 

• Số học đi đến giới hạn → phi số 

• Ngôn ngữ không theo kịp pháp giới 

Pháp số liên hệ: 
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• Ẩn mật hiển liễu 

• Chư pháp tương tức 

• Bất khả tư nghì cảnh 

Hình ảnh: 

• Trăng trong nước: thấy mà không nắm 

• Hư không: đầy mà không thể nói “đầy” 

3. NHÁNH 3: VÔ LƯỢNG → VÔ 

Ý chính: 

• Vô lượng không phải “nhiều”, mà là “không thể đếm” 

• Từ vô lượng đi đến “vô” – không tự tính 

• Các pháp không có tự tánh riêng 

Pháp số liên hệ: 

• Chư pháp vô tự tánh 

• Tương tức tương nhập 

• Thác sự hiển pháp 

Hình ảnh: 

• Sóng nhiều nhưng nước chỉ một 

• Ngàn hình bóng nhưng gương vẫn lặng 

4. NHÁNH 4: VÔ → VÔ THỦY VÔ CHUNG 

Ý chính: 

• Không đầu, không cuối 

• Thời gian phi tuyến tính 

• Một sát-na = vô lượng kiếp 
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• Vô lượng kiếp = một sát-na 

Pháp số liên hệ: 

• Thập thế cách pháp dị thành 

• Phi thời gian 

• Viên dung tam thế 

Hình ảnh: 

• Dòng sông không nguồn, không bờ 

• Chuông ngân: âm đầu – âm cuối – âm giữa đều tương tức 

5. NHÁNH 5: VÒNG LẶP PHÁP GIỚI 

Ý chính: 

• Nhất điểm → vô lượng 

• Vô lượng → vô 

• Vô → vô thủy vô chung 

• Vô thủy vô chung → trở lại nhất điểm 

Pháp số liên hệ: 

• Nhân đà la võng 

• Trùng trùng duyên khởi 

• Viên dung vô ngại 

Hình ảnh: 

• Lưới Indra: mỗi hạt châu phản chiếu toàn thể 

• Một điểm sáng trong đêm: nhỏ mà thấu cả trời 

TỔNG SƠ ĐỒ 
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Vô 

Vô lượng 

NHẤT ĐIỂM 

Vô thủy vô chung 

Bất khả thuyết 

Trùng trùng phản chiếu 



  

86 
 

 

 



  

87 
 

 

Điểm rất đẹp: Phẩm A-tăng-kỳ trong Hoa Nghiêm thực chất 

đã là một phương trình toán học, chỉ là ẩn dưới ngôn ngữ 

kinh điển. 

Dưới đây là phương trình chuẩn hóa, dựa trên cấu trúc số 

học của Kinh Hoa Nghiêm (bản Śikṣānanda) và phù hợp với 

cách chúng ta đang triển khai Tân Hoa Nghiêm. 

 

PHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC CHO PHẨM A-TĂNG-KỲ 

 

1. Định nghĩa hạt giống (seed definition) 

Hoa Nghiêm định nghĩa A-tăng-kỳ bằng một chuỗi tăng trưởng 

siêu cấp: 

A0=105 

An+1=105*(2^n) 

Đây là công thức gốc của “A-tăng-kỳ”, nơi mỗi cấp số được 

tạo bằng cách nhân số mũ lên gấp đôi. 

2. Định nghĩa “Untold”, “Square Untold” trong kinh văn 

Kinh nói: 

“Một Untold nhân với chính nó thành Square Untold.” 

Toán học hóa: 

Untold=A124=105x(2^124) 
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Square Untold=(Untold)2=1010x(2^124) 

3. Định nghĩa số lớn nhất trong bản Hán (Śikṣānanda) 

Kinh ghi: 不可說不可說轉 → 

Nirabhilapya-nirabhilapya-parivarta 

Được tính thành: 

N max=107x(2^122) 

4. Định nghĩa “kỷ lục số lớn cổ đại” (Ancient World 

Record Number) 

Đây là điểm đột phá: Hoa Nghiêm mô tả một siêu lũy thừa 

(tetration): 

N_{\text{A-tăng-kỳ}} = 10^^(10^{5 \cdot 2^{120}}) 

Trong đó: 

• 10^^k = tetration (10 ↑↑ k) 

• Đây là dạng siêu cấp số mũ, vượt xa mọi số trong toán 

học cổ đại. 

 

TÓM TẮT PHƯƠNG TRÌNH A-TĂNG-KỲ (DẠNG TỐI 

GIẢN) 

A0=105 

An+1=105x2^n 



  

89 
 

 

Untold=A124 

Square Untold=(A124)2 

N max=107x(2^122) 

N_{\text{A-tăng-kỳ}} = 10^^(10^{5 \cdot 2^{120}}) 

 

Ý nghĩa Hoa Nghiêm (phiên bản triết học) 

Phương trình trên mô tả: 

• Sự pháp giới: số tăng theo cấp số mũ. 

• Lý pháp giới: số vượt khỏi khả năng đếm → “vô lượng”. 

• Lý–Sự vô ngại: số phản chiếu số → “nhân chính nó 

thành Square Untold”. 

• Sự–Sự vô ngại: tetration → “vô ngại vô tận”, dạng 

IndraNet số học. 

 

Dưới đây là một đoạn Python tối giản hiện thực hóa phương 

trình toán học A-tăng-Kỳ: 

 

python 
# A-tang-ky number system from Avatamsaka-style definition 

 

from math import pow 

 

def A_n(n: int) -> int: 

    """ 

    A_n = 10^(5 * 2^n) 
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    WARNING: grows extremely fast; for n lớn, số sẽ rất khổng lồ. 

    """ 

    return 10 ** (5 * (2 ** n)) 

 

def untold() -> int: 

    """ 

    Untold = A_124 = 10^(5 * 2^124) 

    """ 

    return A_n(124) 

 

def square_untold() -> int: 

    """ 

    Square Untold = (Untold)^2 

    """ 

    u = untold() 

    return u * u 

 

def N_max() -> int: 

    """ 

    N_max = 10^(7 * 2^122) 

    """ 

    return 10 ** (7 * (2 ** 122)) 

 

def N_Atangky() -> str: 

    """ 

    N_A-tang-ky = 10^^(10^(5 * 2^120)) 

    (tetration: 10 ↑↑ k = 10^(10^(...^(10))) with k copies of 10) 

 

    Vì không thể biểu diễn trực tiếp tetration khổng lồ này, 

    ta trả về biểu thức dạng chuỗi. 

    """ 

    exponent = 10 ** (5 * (2 ** 120)) 

    return f"10^^({exponent})  # tetration notation" 

 

if __name__ == "__main__": 

    # Demo: KHÔNG in toàn bộ số (quá lớn), chỉ in độ dài số mũ 

    n = 10 

    a_n = A_n(n) 

    print(f"A_{n} = 10^(5 * 2^{n}) = 10^{5 * (2 ** n)}") 

    print(f"Số chữ số của A_{n}: ~{len(str(a_n))}") 

 

    print("Biểu thức N_A-tăng-kỳ:", N_Atangky()) 

 

Python: Phiên bản log10 cho hệ A Tăng Kỳ 

 

python 
import math 

 

# log10(A_n) = 5 * 2^n 

def log10_A_n(n: int) -> float: 
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    """ 

    Trả về log10(A_n) thay vì A_n. 

    A_n = 10^(5 * 2^n) 

    """ 

    return 5 * (2 ** n) 

 

def log10_untold() -> float: 

    """ 

    Untold = A_124 

    log10(Untold) = 5 * 2^124 

    """ 

    return log10_A_n(124) 

 

def log10_square_untold() -> float: 

    """ 

    Square Untold = (Untold)^2 

    log10(Square Untold) = 2 * log10(Untold) 

    """ 

    return 2 * log10_untold() 

 

def log10_N_max() -> float: 

    """ 

    N_max = 10^(7 * 2^122) 

    log10(N_max) = 7 * 2^122 

    """ 

    return 7 * (2 ** 122) 

 

def log10_N_Atangky() -> str: 

    """ 

    N_A-tang-ky = 10^^(10^(5 * 2^120)) 

    Không thể tính log10 trực tiếp tetration. 

    Ta trả về log10 của chiều cao tháp mũ: 

        height = 10^(5 * 2^120) 

    """ 

    height_log10 = 5 * (2 ** 120) 

    return f"height = 10^{height_log10} (tetration height)" 

 

if __name__ == "__main__": 

    print("log10(A_10) =", log10_A_n(10)) 

    print("log10(Untold) =", log10_untold()) 

    print("log10(Square Untold) =", log10_square_untold()) 

    print("log10(N_max) =", log10_N_max()) 

    print("N_A-tang-ky (tetration height):", log10_N_Atangky()) 

Giải thích 

Không tạo số thật 

• A_124 = 10^(5 * 2^124) là số có ≈ 2.1 × 10^38 chữ số → không thể lưu. 

• Nhưng log10(A_124) = 5 × 2^124 là một số có thể tính được. 

Tetration 
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10^^(10^(5×2^120)) quá lớn để biểu diễn, nhưng ta có thể biểu diễn log10 của chiều cao tháp 

mũ. 

 
 

Công án “bể não, mềm tâm” cho đa số chúng ta 

 

Đa số những kinh điển của Phật Giáo, sở dĩ chúng đồ sộ bởi vì 

toàn là lập đi lập lại, dài dòng, nhàm chán.  Không lẽ thời đó, 

Phật thuyết như vậy? 

 

Như trong kinh Hoa Nghiêm này, tất cả vật chất, sắc tướng và 

vô lượng bồ tát điều có danh xưng.  Hán tự tuy phong phú 

nhưng chỉ có chừng 8 vạn ngữ vận (80,000 chữ.)  Cho nên, 

chúng ta thấy kinh phải đổi vài chữ để tránh trùng tên với trùng 

trùng bồ tát.  Riết rồi chả ai nhớ nỗi cả vạn tên, đôi khi đọc thấy 

mà nực cười, không hiểu nỗi ý của tiền nhân. 

 

Có người giải thích bởi vì trước khi có thành văn tự, tất điều 

Phật thuyết chỉ được truyền khẩu.  Cho nên, kim khẩu của Đức 

Thế Tôn, được lập đi lập lại để dễ nhớ.  Rồi trở thành câu tụng 

niệm cho “nhập tâm”? 

 

Tuy nhiên, có mấy ai nhớ đi nhớ lại, lập đi lập lại, viết lui viết 

tới nỗi những con số bất khả thuyết trong chương A Tăng Kỳ 

này? 

 

Có ai biết là Đức Thế Tôn đã tính toán nhầm, hay “Tôi nghe 

nhầm như vậy?” 
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Cho nên, không những ‘không thấy mà tin’ hay ‘phải thấy mới 

tin,’ mà đôi khi thấy như vậy, mà không phải như vậy, nhưng 

mà nó như vậy. 

 

Nên nhớ, Kinh Hoa Nghiêm là kinh của Phật thuyết cho Bồ Tát 

để giác ngộ thành Phật, chứ không phải cho chúng sinh kém trí 

tuệ, bất khả truyền. 

 

 

KẾT LUẬN 

 

 

Công án vỡ não, mềm tâm, mở trí, và bể đầu của “mình” 

 

Dưới đây là bản luận giải dài hoàn chỉnh, đồng bộ với Mandala 

trí tuệ – Điện Quang Tân Hoa Nghiêm và infographic “Não vỡ 

→ Tâm mềm → Trí mở”. Bản này được viết theo phong cách 

Tân Hoa Nghiêm: điện-quang, tối giản, xuyên sáng, không giáo 

điều, vừa mang tính triết học vừa mang tính thiền học. 

 

A-TĂNG-KỲ – MANDALA TRÍ TUỆ: NÃO VỠ → TÂM 

MỀM → TRÍ MỞ 

 

I. Khởi điểm – Khi ngôn ngữ tan, trí tuệ hiện 
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Phẩm A-Tăng-Kỳ trong Kinh Hoa Nghiêm không phải là một 

chương để hiểu, mà là một công án để vỡ. Không phải để ghi 

nhớ, mà để buông nhớ. Không phải để phân tích, mà để tan 

phân tích. 

Khi người đọc đối diện với những con số bất khả thuyết, những 

danh xưng trùng trùng, những cảnh giới vô lượng, thì não bắt 

đầu vỡ — không phải vì quá tải, mà vì không còn chỗ cho đo 

lường. Chính trong khoảnh khắc ấy, tâm mềm ra, và trí mở. 

II. Tầng thứ nhất – Số học A-Tăng-Kỳ: phá giới hạn tư duy 

A-Tăng-Kỳ là một pháp số, không phải một con số. Nó không 

đo lường, mà phá đo lường. 

Khi Đức Thế Tôn nói đến những con số như 

10^{10},\ 10^{10^{10}},\ 10^{10^{10^{10}}}},\ 

10↑↑(10^{10^{600}}) 

Ngài không dạy toán, mà dạy vô lượng. Ngài không muốn 

người nghe hiểu, mà muốn họ vỡ. 

Não người vốn quen với giới hạn. Khi gặp vô lượng, nó không 

thể tính, không thể nắm, không thể giữ. Và chính lúc đó, não vỡ 

— cấu trúc tư duy tuyến tính tan rã, mở ra một không gian mới: 

trực giác vô hạn. 

Đây là tầng Số học của Hoa Nghiêm: phá giới hạn lượng số để 

mở cửa vô lượng. 

III. Tầng thứ hai – Ngôn ngữ trùng trùng: phá chấp danh 

tướng 
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Sau khi phá tư duy số học, kinh tiếp tục phá tư duy ngôn ngữ. 

Danh xưng vô số Bồ Tát, cảnh giới trùng trùng, lặp lại vô tận. 

Ngôn ngữ bị kéo căng đến mức tự tan rã. 

Không ai có thể nhớ hết. Không ai có thể phân loại hết. Không 

ai có thể “hiểu” theo nghĩa thông thường. 

Và đó chính là mục đích. 

Khi ngôn ngữ không còn là công cụ để nắm bắt, tâm buông. Khi 

tâm buông, tâm mềm. Khi tâm mềm, tâm mở. 

Ngôn ngữ trong Hoa Nghiêm không phải để diễn đạt chân lý, 

mà để đưa người đọc đến điểm mà ngôn ngữ không còn tác 

dụng — và chính tại điểm đó, chân lý lóe lên. 

IV. Tầng thứ ba – Thiền học vô ngại: pháp giới hiện tiền 

Khi số học đã vỡ, ngôn ngữ đã mềm, tâm trở nên trong. Và 

trong sự trong ấy, pháp giới tự hiển. 

Không phải bằng lý luận. Không phải bằng khái niệm. Không 

phải bằng phân tích. 

Mà bằng trực giác. 

Đó là lúc người đọc thấy được: 

• Một là tất cả 

• Tất cả là một 

• Sự – Lý – Lý-Sự – Sự-Sự vô ngại 

• Nhất điểm chứa vô lượng 

• Vô lượng trở về nhất điểm 
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Đây không phải là triết học. Đây là trải nghiệm. 

Hoa Nghiêm không dạy “về” pháp giới. Hoa Nghiêm mở pháp 

giới. 

V. Mandala trí tuệ – Hình học của giác ngộ 

Mandala trí tuệ A-Tăng-Kỳ là hình học của sự vỡ: 

• Trung tâm: Nhất Điểm – nơi vô lượng khởi sinh. 

• Vòng 1: Số học – não vỡ, phá giới hạn tư duy. 

• Vòng 2: Ngôn ngữ – tâm mềm, phá chấp danh tướng. 

• Vòng 3: Thiền học – trí mở, hiển lộ pháp giới vô ngại. 

• Vòng ngoài: Não vỡ – Tâm mềm – Trí mở – ba cửa giác 

ngộ. 

Ánh sáng lam điện – vàng kim – tím huyền tượng trưng cho ba 

tầng nhận thức: 

• Lam điện: trí tuệ phá giới hạn. 

• Vàng kim: từ bi mềm tâm. 

• Tím huyền: thiền định mở trí. 

Mandala này không phải để nhìn, mà để thấy. Không phải để 

hiểu, mà để tan hiểu. Không phải để chiêm ngưỡng, mà để thức 

tỉnh. 

VI. Kết luận – “Thấy như vậy mà không phải như vậy, 

nhưng mà nó như rứa.” 

A-Tăng-Kỳ là một bài thiền. Một bài toán không thể giải. Một 

bài thơ không thể đọc. Một bài kinh không thể hiểu. 

Nhưng chính vì không thể hiểu, nên nó mở. 
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Mở trí. Mở tâm. Mở pháp giới. 

Đó là lý do kinh nói: Hoa Nghiêm là kinh Phật thuyết cho Bồ 

Tát, không phải cho chúng sinh kém trí tuệ. 

Không phải vì Bồ Tát thông minh hơn, mà vì Bồ Tát sẵn sàng 

vỡ. 

Và khi đã vỡ, thì mềm. Khi đã mềm, thì mở. Khi đã mở, thì 

thấy. 

Thấy như vậy mà không phải như vậy. Không thấy mà vẫn như 

vậy. Và rốt cuộc — nó như rứa. 
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LỜI KẾT CHO TOÀN PHẨM A-TĂNG-KỲ 

 

Khi đi hết phẩm A-Tăng-Kỳ, người đọc không mang theo thêm 

điều gì. Không thêm kiến thức. Không thêm khái niệm. Không 

thêm một “hiểu biết” mới. 
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Nhưng có một thứ đã rơi khỏi tâm: cái thói quen muốn nắm bắt 

mọi thứ bằng số, bằng chữ, bằng phân tích. 

 

Và chính trong sự rơi ấy, một không gian mới mở ra. 

 

Không gian nơi một là tất cả, tất cả là một. Nơi nhất điểm 

chứa vô lượng, vô lượng trở về nhất điểm. Nơi Sự – Lý – 

Lý-Sự – Sự-Sự không còn là bốn tầng, mà là một chuyển động 

duy nhất. 

 

A-Tăng-Kỳ không kết thúc bằng một kết luận. Nó kết thúc bằng 

một sự mở. 

 

Mở trí. Mở tâm. Mở pháp giới. 

 

Và khi người đọc khép lại phẩm này, có thể họ sẽ không hiểu 

thêm điều gì — nhưng họ thấy một điều: rằng có những chân lý 

không nằm trong lời, không nằm trong số, không nằm trong ý 

niệm. 

 

Chúng nằm trong khoảnh khắc tâm trở nên trong, và pháp 

giới tự hiển như một mạng Indra vô tận. 

 

A-Tăng-Kỳ không dạy ta điều gì. Nó chỉ tháo bớt những gì che 

ta khỏi thấy. 

Và khi đã tháo bớt, thì trong cái thấy chỉ là cái thấy. Thấy như 

vậy mà không phải như vậy. Không thấy như vậy mà vẫn như 

vậy. Và rốt cuộc — nó không như răng mà như rứa – không 

có ai thấy để thấy ai. 
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ẤN CHỨNG – VÔ TƯỚNG – VÔ NGÃ – VÔ 

TÂM – VÔ PHÁP – VÔ NHỊ 

Khi đã tháo bớt, thì trong cái thấy chỉ còn tính thấy. Không có 

ai thấy. Không có cái được thấy. Không có khoảng cách để gọi 

là thấy. 

Chỉ có tính biết tự nhiên, không khởi, không diệt, không thuộc 

về ai. 

Thấy như vậy mà không phải như vậy. Không thấy như vậy mà 

vẫn như vậy. Vì “vậy” không nằm trong thấy hay không thấy. 

Rốt cuộc — nó không như răng mà như rứa. Không có ai để 

thấy ai. Không có hai bên để nối lại. Không có pháp nào để nắm. 

Không có tâm nào để giữ. 

Chỉ có tánh không đang tự hiển, không đến, không đi, không 

động, không tịnh, không thêm, không bớt, không hai, không 

một. 

Không phải thấy. Không phải không thấy. Không phải cả hai. 

Không phải chẳng phải cả hai. 

Chỉ là như rứa — không thể nói, không thể nghĩ, không thể 

nắm, nhưng không hề thiếu vắng. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

Full text of "The Flower Ornament Scripture A Translation Of 

The Avatamsaka Sutra By Thomas Cleary" 

 

Chapter 30 of the Avatamsaka Sutra 

 

The-Flower-Ornament-Scripture.pdf 

 

BOOK THIRTY The Incalculable AT THAT TIME the 

enlightening being Mind King said to the Buddha, "World 

Honored One, the buddhas speak of incalculable, measureless, 

boundless, incomparable, innumerable, unaccountable, 

unthinkable, immeasurable, unspeakable, untold numbers-what 

are these?" The Buddha said, "It is good that you ask the 

Buddha, the Truly En lightened One, in order to have the beings 

of the world penetrate the meaning of the numbers known to the 

Buddha. Listen carefully and think well about this; I will explain 

for you." Then the enlightening being Mind King willingly 

received the teaching. The Buddha said, "Ten to the tenth power 

times ten to the tenth power equals ten to the twentieth power; 

ten to the twentieth power times ten to the twentieth power 

equals ten to the fortieth power; ten to the fortieth power times 

ten to the fortieth power equals ten to the eightieth power; ten to 

the eightieth power times ten to the eightieth power equals ten to 

the power of 160; ten to the power of 160 squared equals ten to 

the power of 320; ten to the power of 320 squared equals ten to 

the power of 640; ten to the power of 640 squared equals ten to 

the power of 1 ,280; ten to the power of 1 ,280 squared equals 

https://archive.org/stream/TheFlowerOrnamentScriptureATranslationOfTheAvatamsakaSutraByThomasClearypdfdtyxxytd/The+Flower+Ornament+Scripture+A+Translation+of+the+Avatamsaka+Sutra+by+Thomas+Cleary+%5Bpdf%5D+%7Bdtyxxytd%7D_djvu.txt
https://archive.org/stream/TheFlowerOrnamentScriptureATranslationOfTheAvatamsakaSutraByThomasClearypdfdtyxxytd/The+Flower+Ornament+Scripture+A+Translation+of+the+Avatamsaka+Sutra+by+Thomas+Cleary+%5Bpdf%5D+%7Bdtyxxytd%7D_djvu.txt
https://allergrootste.com/big/Source/Avatamsaka/chapter30.html#notes
file:///C:/Users/Surface/OneDrive/Documents/Buddhism/HoaNghiÃªm-ATÄ�ngKyÌ�-2026-WORK/HoaNghiem-2026-WORK/The-Flower-Ornament-Scripture.pdf
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ten to the power of 2,560; that squared equals ten to the power 

of 5,120; that squared equals ten to the power of 10,240; that 

squared equals ten to the power of 20,480; that squared is ten to 

the power of 40,960; that squared is ten to the power of 81,920; 

that squared is ten to the power of 163,840; that squared is ten to 

the power of327,680; that squared is ten to the power of655,360; 

that squared is ten to the power of 1,311 ,720; that squared is ten 

to the power of2,623,540; that squared is ten to the power of 

5,247,080; that squared is ten to the power of 10,494,160; that 

squared is ten to the power of20,988,320; that squared is ten to 

the power of 41 ,976,640; that squared is ten to the power of 

83,953,280; that squared is ten to the power of 167,906,560; that 

squared is ten to the power of335,813,120; that squared is ten to 

the power of 671 ,626,240; that squared is ten to the power of 1 

,343,252,480; that squared is ten to the power of 2,686,504,960; 

that squared is ten to the power of 5,373,009,920; that squared is 

ten to the power of 10, 746,019,840; that squared is ten to the 

power of 21 ,492,039,680; 

 

that squared is ten to the power of 42,984,079,360; that squared 

is ten to the power of 85,968,158,720; that squared is ten to the 

power of 171 ,936,317,440; that squared is ten to the power of 

343,872,634,880; that squared is ten to the power of 

687,745,269,760; that squared is ten to the power of 

1,375,490,539,520; that squared is ten to the power of 2,750,981 

,079,040; that squared is ten to the power of 5,501 ,962,158,080; 

that squared is ten to the power of 11 ,003,924,316,160; that 

squared is ten to the power of 22,007,848,632,320; that squared 

is ten to the power of 44,015,697,264,640; that squared is ten to 

the power of 88,031 ,394,529,280; that squared is ten to the 

power of 176,062, 789,058,560; that squared is ten to the power 
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of 352,125,578,117,120; that squared is ten to the power of 

704,251,156,234,240; that squared is ten to the power of 1 

,408,502,302,468,480; that squared is ten to the power of 

2,817,004,604,936,960; that squared is ten to the power of 

5,634,009,209,893,920; that squared is ten to the power of 

11,268,018, 419,747,840; that squared is ten to the power 

of22,536,036,839,495,680; that squared is ten to the power of 

45,072,073,678,991 ,360; that squared is ten to the power 

of90,144,147,357,982,720; that squared is ten to the power of 

180,288,294,715,965,440; that squared is ten to the power of 

360,576,589,431,930,880; that squared is ten to the power of 

721,153, 178,863,861 ,760; that squared is ten to the power of 

1,442,306,357, 727,723,520; that squared is ten to the power of 

2,884,612,715,455, 447,040; that squared is ten to the power of 

5,769,225,430,910,894,080; that squared is ten to the power of 

11,538,450,861,821 ,788,160; that squared is ten to the power of 

23,076,901 ,773,643,576,320; that squared is ten to the power of 

46,153,803,447,287,152,640; that squared is ten to the power of 

92,307,606,894,574,305,280; that squared is ten to the power of 

184,615,213,789,148,610,560; that squared is ten to the power 

of 369,230,427,578,297,221,120; that squared is ten to the 

power of 738,460,895,156,594,442,240; that squared is ten to 

the power of 1 ,476, 921 ,790,313,188,884,480; that squared is 

ten to the power of 2,953, 843,580,626,377,768,960; that 

squared is ten to the power of 5,907, 687,161 ,252,755,537,920; 

that squared is ten to the power of 11 ,815, 374,322,505,511 

,065,840; that squared is ten to the power of 23,630, 

748,645,011,022,131 ,680; that squared is ten to the power of 

42,261, 497,290,022,044,263,360; that squared is ten to the 

power of 94,522,994, 580,044,088,526,720; that squared is ten 

to the power of 189,045,989, 160,088,177,053,520; that squared 
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is ten to the power of 378,091,978, 320,176,354,107,040; that 

squared is ten to the power of 756,183,956, 

640,352,708,214,080; that squared is ten to the power of 1 

,512,367, 913,280,705,416,428,160; that squared is ten to the 

power of 3,024, 735,826,561 ,410,832,856,220; that squared is 

ten to the power of 6,049, 71,653,122,821 ,665, 712,640; that 

squared is ten to the power of 12, 98,943,306,245,643,331 

,425,280; that squared is ten to the power of 24,197,886,612,491 

,286,462,850,560; that squared is ten to the power 

 

of 48,395,773,224,982,672,925,701,120; that squared is ten to 

the power of 96,791 ,546,449,965,145,831 ,402,340; that 

squared is ten to the power of 193,583,092,899,930,291 

,662,804,480; that squared is ten to the power of 

387,166,185,799,860,583,325,608,960; that squared is ten to the 

power of 774,332,371,599,721,166,651,217,920; that squared is 

ten to the power of 1 ,548,664, 743, 199,442,333,302,635,840; 

that squared is ten to the power of 

3,097,329,486,398,884,666,605,271 ,680; that squared is ten to 

the power of 6,194,658,972,797,769,333,210,543,360; that 

squared is ten to the power of 12,389,317,945,595,538,666,421, 

086, 720; that squared is ten to the power of 

24,778,635,891,191,077, 332,842, 173,440; that squared is ten 

to the power of 49,557,271,782, 382,154,665,686,346,880; that 

squared is ten of the power of 99,114, 

543,564,764,309,331,372,693,760; that squared is ten to the 

power of 198,229,087,129,528,618,662, 745,387,520; that 

squared is ten to the power of 

396,458,174,259,057,237,325,490,775,040; that squared is ten 

to the power of 792,916,348,518,114,474,650,981 ,550,080; that 

squared is ten to the power of 
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1,585,832,697,036,228,949,301,963,100,160; that squared is ten 

to the power of 3,171,665,394,072,457,898,603,926,200, 320; 

that squared is ten to the power of 6,343,330,788,144,915,797, 

207,852,400,640; that squared is ten to the power of 12,686,661 

,576, 289,831,594,415,704,801 ,280; that squared is ten to the 

power of 25, 373,323,152,579,663,188,831 ,409,602,560; that 

squared is ten to the power of 

50,746,646,305,159,326,377,662,819,205,120; that squared is 

ten to the power of 101 

,493,292,610,318,652,755,325,638,410,240; that squared is an 

incalculable; an incalculable to the fourth power is a 

measureless; a measureless to the fourth power is a boundless; a 

bound less to the fo urth power is an incomparable; an 

incomparable to the fo urth power is an innumerable; an 

innumerable to the fo urth power is an unaccountable; an 

unaccountable to the fourth power is an un thinkable; an 

unthinkable to the fourth power is an immeasurable; an 

immeasurable to the fourth power is an unspeakable; an 

unspeakable to the fo urth power is an untold, which is 

unspeakably unspeakable; an untold multiplied by itself is a 

square untold." Then the Buddha spoke these verses to the 

enlightening being Mind King: Untold unspeakables Fill all 

unspeakables; In unspeakable eons Explanation of the 

unspeakable cannot be finished. lf untold buddha-lands are 

reduced to atoms, In one atom arc untold lands, And as in one, 

So in each. 

 


